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CHƢƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1.1. TÊN CHỦ CƠ SỞ: 

- Tên: Công ty TNHH SX TM Đông Hòa. 

- Địa chỉ văn phòng: Thửa đất số 152, Tờ bản đồ 59, tổ 5, khu phố 7, phƣờng 

Uyên Hƣng, thành phố Tân Uyên, tỉnh  ình Dƣơng. 

- Ngƣời đại diện: Hoàng Việt Hà                   Chức vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 02743 640823                   

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700147821 đăng ký lần đầu 

ngày 10/11/1992, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 1/04/2024 do sở kế hoạch và 

đầu tƣ tỉnh  ình Dƣơng cấp; 

1.2. TÊN CƠ SỞ: 

- Tên cơ sở: khu nhà xƣởng cho thuê.  

- Địa điểm cơ sở: Thửa đất số 152, tờ bản đồ 59, tổ 5, khu phố 7, phƣờng 

Uyên Hƣng, thành phố Tân Uyên, tỉnh  ình Dƣơng. 

Ranh giới tiếp giáp của khu đất nhƣ sau: 

+ Phía bắc: giáp Nhà máy gạch Việt Đức; 

+ Ph a đông: giáp đƣờng ĐT 747 

+ Phía nam: giáp Nhà máy gạch Việt Phát; 

+ Phía tây: Giáp cụm công nghiệp Uyên Hƣng. 

(Chi tiết xem Bản đồ số 1: vị trí giao thông - đính kèm phụ lục) 

Tọa độ giới hạn của cơ sở theo hệ tọa độ VN-2000 nhƣ sau: 

Bảng 1.1: Tọa độ địa lý các điểm góc của Cơ sở 

Điểm 

mốc 

Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105
o
45’, múi chiếu 3

0 

X (m) Y (m) 

M1 1226487 694140 

M2 1226266 694215 

M3 1226103 693777 

M4 1226259 693689 

M5 1226310 693665 

 N uồn: C n  t  TNHH SX TM Đ n  Hòa, 2024) 
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Hình 1.1. Sơ đồ minh họa vị trí khu vực Cơ sở 

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng:  

+ Giấy phép xây dựng số 1405/GPXD ngày 29/07/2015 do sở Xây Dựng 

tỉnh  ình Dƣơng cấp về công trình nhà xƣởng; 

+ Giấy phép xây dựng số 2213/GPXD ngày 14/02/2018 do Ủy ban nhân dân 

thị xã (nay là thành phố) Tân Uyên cấp về công trình nhà nghỉ công nhân, nhà 

văn phòng; 

+ Giấy phép xây dựng số 455/GPXD ngày 7/4/2003 của sở Xây Dựng tỉnh 

 ình Dƣơng cấp về công trình nhà máy gạch tuynel và Công văn số 1300/SXD-

KTKT ngày 19/4/2021 của Sở Xây Dựng về miễn giấy phép xây dựng công 

trình cải tạo, sữa chữa Nhà máy gạch tuynel Đông Hòa. 

- Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trƣờng chi tiết số 90/QĐ-

STNMT ngày 23/1/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh  ình Dƣơng cấp 

về phê duyệt đề án  ảo vệ môi trƣờng chi tiết Nhà máy gạch tuynenl, công suất 

20triệu viên/năm và hoạt động cho thuê nhà xƣởng, diện t ch 73.198m
2
 tại khu 

phố 7, phƣờng Uyên Hƣng, thị xã (nay là thành phố) Tân Uyên,  ình Dƣơng. 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về 

đầu tƣ công): Cơ sở có tổng vốn đầu tƣ 156.821.000.000 đồng thuộc lĩnh vực 

Đầu tƣ xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khác quy định tại Khoản 2, Điều 9 

Nhà máy gạch Việt Đức 

Nhà máy gạch Việt Phát 

CCN Uyên Hƣng 

ĐT747 

ĐT747 

VỊ TRÍ CƠ SỞ 
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của Luật Đầu tƣ Công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 thuộc tiêu chí phân loại 

dự án nhóm B. 

- Các văn bản pháp lý khác liên quan đến cơ sở: 

+ Công văn số 381/UBND-KTTH, ngày 29/01/2015 về việc địa điểm đầu 

tƣ  ổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH SX TM Đông 

Hòa tại phƣờng Uyên Hƣng của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên; 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất số CH 830428 ngày 17/08/2017, thửa đất số 152, tờ bản đồ 59 

của Công ty TNHH SX TM Đông Hòa có diện t ch 93.398,6m
2 
(trong đó có 

1.103,8m
2
 đất thuộc HLATĐ ). Mục đ ch sử dụng là đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp. 

+ Hợp đồng thuê số 81/HĐ.TĐ ngày 11/02/2003 kèm theo Quyết định số 

7309/QĐ-CT, ngày 30/12/2002 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

+ Công văn số 1954/STNMT-CCBVMT ngày 18/4/2019 của Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng về bổ sung nghành nghề thu hút đầu tƣ. 

+ Giấy chứng nhận về phẩm duyệt PCCC số 576/TD-PCCC ngày 

28/6/2024 do phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Bình 

Dƣơng cấp. 

+ Hợp đồng số 2004-RSH/HĐ-KT/23 ngày 21/10/2023 về thu gom, vận 

chuyển và rác sinh hoạt. 

+ Hợp đồng số 2259-RSH/HĐ-KT/23 ngày 16/11/2023 về thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải công nghiệp. 

+ Hợp đồng số 2259-RSH/HĐ-KT/23 ngày 16/11/2023 về thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải nguy hại. 

1.3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM SẢN XUẤT CỦA CƠ SỞ 

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Khu đất cơ sở có tổng diện tích 93.398,6m
2
 đã đƣợc xây dựng hoàn thiện 

về các hạ tầng kỹ thuật và các công trình nhà xƣởng, nhà kho. Quy mô, diện tích 

các hạng mục xây dựng của cơ sở nhƣ sau:  

Bảng 1.2. Diện tích xây dựng các hạng mục của cơ sở 

TT Ký hiệu 
Diện tích 

(m
2
) 

Tỷ lệ 

(%) 

I Khu nhà xƣởng, nhà kho 56.038 60 

a Công trình nhà xưởng ( 14 nhà xưởng) 40.500 - 

1 Xƣởng X1 3.000 - 

2 Xƣởng X2 3.000 - 

3 Xƣởng X3 3.000 - 

4 Xƣởng X4 3.000 - 
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5 Xƣởng X5 3.000 - 

6 Xƣởng X6 3.000 - 

7 Xƣởng X7 3.000 - 

8 Xƣởng X8 3.000 - 

9 Xƣởng X9 3.000 - 

10 Xƣởng X10 2.700 - 

11 Xƣởng X11 2.700 - 

12 Xƣởng X12 2.700 - 

13 Xƣởng X15 2.700 - 

14 Xƣởng X16 2.700 - 

b Công trình nhà kho (5 nhà kho) 15.538 - 

15 Nhà kho 1 (K1) 3.018 - 

16 Nhà kho 2 (K2) 3.150  

17 Nhà kho 3 (K3) 3.150 - 

18 Nhà kho 4 (K4)  3.150 - 

19 Nhà kho 5 (K5) 3.070 - 

II Khu văn phòng 906 1,0 

1 Văn phòng điều hành 1 670 - 

2 Văn phòng điều hành 2 120 - 

3 Văn phòng cho thuê  116 - 

III 

Đất hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ 

(kho chất thải, trạm xử lý nƣớc thải, căn tin, 

nhà công nhân,..) 

1.840 2,0 

IV Đất giao thông 16.562 17,6 

V Đất cây xanh 18.052,6 20,0 

 Cộng (I+…+V) 93.398,6 100 

(Nguồn: C n  t  TNHH SX TM Đ n  Hòa, 2024) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn phòng cho thuê 

Nhà xƣởng cho thuê Khu nhà kho (5 nhà kho) 

Nhà xƣởng cho thuê (14 nhà xƣởng) 

Văn phòng 

điều hành 1 

HTXL 

nƣớc thải 

Bể 

PCCC 

Nhà nghỉ  

công nhân 
Văn phòng 

điều hành 2 

Kho 

chất thải 

Văn phòng cho thuê 

Căn 

tin 
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Hình 1.2. Sơ đồ minh hoạt mặt bằn  các nhà xưởng, nhà kho cho thuê tại Cơ sở 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Cơ sở hoạt động ch nh là cho thuê nhà xƣởng. Mỗi doanh nghiệp thứ cấp  

sẽ có công nghệ sản xuất, loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khác nhau và 

tự chịu trách nhiệm quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động. 

Mục tiêu phát triển của Cơ sở là xây dựng khu nhà xƣởng sạch, ít gây ô 

nhiễm môi trƣờng, không có công đoạn nhuộm, không thực hiện công đoạn xi 

mạ, không tái chế, sản xuất các sản phẩm nhựa từ phế liệu có công đoạn làm 

sạch phế liệu, không chế  iến cao sƣ từ mủ tƣơi, không tái chế cao su, không 

thuộc da và đƣợc phân loại theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày tháng 7 

năm 2018 của Thủ tƣớng ch nh phủ  an hành hệ thống nghành kinh tế Việt nam. 

Theo Đề án BVMT chi tiết đã đƣợc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng phê 

duyệt tại Quyết định số 90/QĐ-STNMT ngày 23/1/2018 và Công văn số 

1954/STNMT-CCBVMT ngày 18/4/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng về 

bổ sung nghành nghề thu hút đầu tƣ. Các nghành nghề đƣợc phép thu hút đầu tƣ 

vào Cơ sở bao gồm: 

- Gia công cơ kh  kim loại 

- Gia công bột sơn tĩnh điện 

- Gia công, sản xuất các sản phẩm nhựa 

- Gia công sản xuất các sản phẩm từ gỗ 

- Gia công in ấn bao bì 

- Chiết xuất rƣợu 

- Gia công mực in 

- Sản xuất gạch tuynen, gạch ACC 

- Gia công, sản xuất thủy tinh gốm sứ. 

- Gia công, sản xuất lắp ráp  óng đèn Led. 

- Sản xuất nƣớc lọc, nƣớc t nh khiết, đóng chai. 

- Gia công sản xuất các sản phẩm từ sơn. 

- Sản xuất văn phòng phẩm. 

- Trung tâm hội nghị, nhà hàng khách sạn, văn phòng cho thuê. 

- Một số loại hình sản xuất gia công  t ô nhiễm, sử dụng  t nƣớc khác. 

Hiện nay, trong khu nhà xƣởng có 11 doanh nghiệp đang hoạt động ổn định 

với tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 100%. Hiện trạng, các nghành nghề sản xuất của 

các Doanh nghiệp thuê xƣởng hoàn toàn phù hợp với các nghành nghề đƣợc 

phép thu hút đầu tƣ tại cơ sở. Trong thời gian đến Công ty vẫn luôn ƣu tiên thu 
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hút các nghành nghề  t ô nhiễm,  t tác động môi trƣờng. Các doanh nghiệp và 

nghành nghề sản xuất hiện hữu tại khu nhà xƣởng cho thuê nhƣ sau: 

Bản  1.3. Loại hình sản xuất của các Doanh nghiệp tron  khu nhà xưởng 

TT 
Tên doanh nghiệp 

thuê xƣởng 
Địa chỉ 

Loại hình 

sản xuất 
Mã nghành 

1 
Công Ty TNHH MTV SX 

Hùng Việt 

Xƣởng X1, 

X12 

Gia công sản phẩm 

  ng Ngũ Kim 
4663 

2 
Công Ty TNHH Hồng 

Nghiệp Việt Nam 

Xƣởng X2 
Gia công  ột sơn 

tĩnh điện 
2022;3290 

Kho K3 Làm kho 5210 

3 
Công Ty TNHH TM SX 

Gỗ Mỹ Gia  

Xƣởng X3, 

X4, X5 

Gia công nội thất 

  ng gỗ 
1622 

Xƣởng X16, 

Kho K1 
Làm kho 5210 

4 
Công Ty TNHH vật liệu in 

ấn  Dụ Nguyên 
Xƣởng X6 Gia công mực in 2022 

5 
Công Ty TNHH gỗ nội thất 

Hợp Thăng 
Xƣởng X7 

Gia công nội thất 

  ng gỗ 
3100 

6 
Công ty TNHH TM SX 

nệm Kiên T n 

Xƣởng X8, 

X9 
Giƣờng tủ  àn ghế 3100 

7 
Công ty TNHH đèn chiếu 

sáng  ách Thụy  
Xƣởng X10 

Lắp ráp  óng đèn 

led 
2310;2740 

8 
Công ty TNHH SX gỗ Gia 

Thái 
Xƣởng X11 SX Thớt gỗ 1629 

9 
Công Ty TNHH thế giới 

Trong Lành 
Xƣởng X15 

Gia công tấm lọc 

không khí 
3290 

10 
Công Ty TNHH TM SX 

Gỗ Tân Nhật 
Kho K2 

Gỗ ván ép 

( làm kho) 
5210 

11 
Công Ty TNHH JING BO 

Việt Nam 
Kho K4, K5 

Gỗ ván ép 

( làm kho) 
5210 

(Nguồn: C n  t  TNHH SX TM Đ n  Hòa, 2024) 

1.4. NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, PHẾ LIỆU, ĐIỆN NĂNG, 

HÓA CHẤT SỬ DỤNG, NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƢỚC CỦA CƠ SỞ 

1.4.1. Nguyên nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của cơ sở 

Công ty hoạt động với hình thức cho thuê nhà xƣởng, nhà kho. Không hoạt 

động sản xuất nên Công ty không sử dụng nguyên, vật liệu. Trong quá trình vận 

hành HTXLNT có công suất 135 m
3
/ng.đ. Công ty sử dụng các hoá chất để  ổ 

sung cho các công đoạn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm  ảo hệ thống xử lý 

hoạt động hiệu quả. Khối lƣợng hóa chất sử dụng nhƣ sau: 
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Bản  1.4. Danh mục các loại hóa chất sử dụng tại hệ thống xử lý nước thải 

TT Tên hóa chất Định mức sử dụng 
Khối lƣợng tối đa 

(Kg/năm) 

1 Clorine - 1.080 

2 PAC  100g/m
3
 nƣớc thải 4.890 

3 NaOH 50g/m
3
 nƣớc thải 2.412 

 Cộng  8.382 

 (Nguồn: Công ty TNHH SX TM Đ n  Hòa, năm 2024) 

1.4.2. Nguồn cung cấp điện: 

- Nguồn cung cấp: Công ty đã đầu tƣ 4 trạm biến áp để hạ điện từ mạng 

lƣới điện Quốc gia với tổng công suất 3.020 KVA gồm: 2 trạm công suất 560 

KVA/trạm, 1 trạm 1500 KVA và 1 trạm 400 KVA. Nh m cấp điện cho sinh 

hoạt, chiếu sáng cho toàn Công ty và cho sản xuất của các Công ty thành viên. 

- Nhu cầu sử dụng điện: Căn cứ vào hóa đơn năm 2023 và 6 tháng đầu 

năm 2024 nhu cầu sử dụng điện cho toàn khu hiện nay với tháng sử dụng lớn 

nhất có khối lƣợng 295.099 KWh/tháng, tƣơng ứng 11.350 KWh/ngày. Khối 

lƣợng sử dụng cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 1.5. Hiện trạng khối lượn  điện sử dụng của Công ty  

STT Thời gian 
Khối lƣợng  điện sử dụng 

KWh/tháng KWh/ngày 

1 Tháng 1/2023 165.460 6.364 

2 Tháng 2/2023 114.820 4.416 

3 Tháng 3/2023 177.080 6.811 

4 Tháng 4/2023 195.500 7.519 

5 Tháng 5/2023 211.500 8.135 

6 Tháng 6/2023 212.530 8.174 

7 Tháng 7/2023 159.430 6.132 

8 Tháng 8/2023 144.720 5.566 

9 Tháng 9/2023 131.840 5.071 

10 Tháng 10/2023 147.820 5.685 

11 Tháng 11/2023 208.740 8.028 

12 Tháng 12/2023 211.380 8.130 

13 Tháng 1/2024 270.550 10.406 

14 Tháng 2/2024 125.210 4.816 

15 Tháng 3/2024 283.300 10.896 

16 Tháng 4/2024 263.806 10.146 

17 Tháng 5/2024 295.099 11.350 

18 Tháng 6/2024 290.215 11.162 

Giá trị lớn nhất 295.099 11.350 

Trung bình 200.500 7.712 

(N uồn: C n  t  TNHH SX TM Đ n  Hòa  2024) 
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1.4.3. Nguồn cung cấp nước 

a. Nguồn cung cấp: Chi nhánh cấp nƣớc Tân Uyên - Công ty CP Nƣớc – 

môi trƣờng  ình Dƣơng. 

b. Mục đích: sử dụng sinh hoạt và sản xuất tại các Công ty thành viên thuê 

xƣởng, khu văn phòng, khu nhà nghỉ công nhân, … 

c. Nhu cầu sử dụng nước: Căn cứ vào hóa đơn nƣớc năm 2023 và 6 tháng 

đầu năm 2024  Hóa đơn đính kèm phụ lục). Nhu cầu sử dụng nƣớc nhƣ sau: 

Bảng 1.6. Hiện trạng nhu cầu sử dụn  nước tại Công ty 

STT Thời gian 
Khối lƣợng  nƣớc sử dụng 

m
3
/tháng m

3
/ngày 

1 Tháng 1/2023 422 16,2 

2 Tháng 2/2023 293 11,3 

3 Tháng 3/2023 414 15,9 

4 Tháng 4/2023 514 19,8 

5 Tháng 5/2023 487 18,7 

6 Tháng 6/2023 823 31,7 

7 Tháng 7/2023 574 22,1 

8 Tháng 8/2023 647 24,9 

9 Tháng 9/2023 697 26,8 

10 Tháng 10/2023 633 24,3 

11 Tháng 11/2023 843 32,4 

12 Tháng 12/2023 876 33,7 

13 Tháng 1/2024 594 22,8 

14 Tháng 2/2024 578 22,2 

15 Tháng 3/2024 476 18,3 

16 Tháng 4/2024 698 26,8 

17 Tháng 5/2024 630 24,2 

18 Tháng 6/2024 799 30,7 

19 Tháng 7/2024 675 26,0 

Giá trị lớn nhất 876,0 34,0 

Trung bình 589,0 24,0 

Nguồn: C n  t  TNHH SX TM Đ n  Hòa, 2024. 

Theo bảng thống kê trên cho thấy, hiện nay lƣợng nƣớc sử dụng tại Công ty 

ngày lớn nhất khoảng 34 m
3
/ngày, trung bình 24m

3
/ngày. Thống kê nhu cầu sử 

dụng nƣớc và nƣớc thải phát sinh tối đa của các doanh nghiệp cụ thể nhƣ sau: 
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 Nước cấp cho mục đích sinh hoạt và sản xuất tại các nhà xưởng 

Theo mục tiêu của Công ty Đông Hòa là thu hút đầu tƣ các nghành  t sử dụng 

nƣớc trong sản xuất. Vì vậy phần lớn nhu cầu sử dụng nƣớc tại các khu nhà 

xƣởng chủ yếu là nƣớc cho mục đ ch sinh hoạt, một số ít nhà máy sử dụng nƣớc 

cho sản xuất chủ yếu làm mát máy móc, thiết bị. Nhu cầu cấp nƣớc cho sinh 

hoạt và sản xuất nhƣ sau: 

- Nước cấp cho sinh hoạt: Tiêu chuẩn dùng nƣớc sinh hoạt tính cho 1 

ngƣời là 45 (l/ngƣời/ca) và nƣớc thải sinh hoạt tính b ng 100% nƣớc cấp (theo 

Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 6/8/2014 về thoát nước và xử lý nước thải). 

- Nước cấp cho sản xuất tại các nhà xưởng cho thuê: là khối lƣợng nƣớc 

cấp còn lại sau khi sử dụng cho mục đ ch sinh hoạt. Nƣớc thải sản xuất tính 

b ng 80% nƣớc cấp (theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 6/8/2014 về thoát 

nước và xử lý nước thải). 

Bảng 1.7. C n  ằn  nước và tính toán lưu lượn  xả nước thải lớn nhất 

TT 
Tên cơ sở nhà máy 

sản xuất 

Nƣớc cấp 

(m
3
/ngày) 

Nƣớc thải sinh hoạt  

(bằng 100% nƣớc cấp) 

Nƣớc thải sản xuất  

(bằng 80% nƣớc cấp)  

Số 

lƣợng 

ngƣời  

Khối lƣợng 

(m
3
/ngày)  

Khối lƣợng 

(m
3
/ngày) 

1 
Công Ty TNHH MTV 

SX Hùng Việt 
3,2 41 1,8 0,7 

2 
Công Ty TNHH Hồng 

Nghiệp Việt Nam 
3,4 35 1,6 1,1 

3 
Công Ty TNHH TM 

SX Gỗ Mỹ Gia  
12,6 195 8,8 1,3 

4 
Công Ty TNHH vật 

liệu in ấn  Dụ Nguyên 
1 23 1,0 0 

5 
Công Ty TNHH gỗ 

nội thất Hợp Thăng 
6 93 4,2 0,6 

6 
Công ty TNHH TM 

SX nệm Kiên T n 
2,1 47 2,1 0,0 

7 
Công ty TNHH đèn 

chiếu sáng  ách Thụy  
0,4 8 0,4 0,0 

8 
Công ty TNHH SX gỗ 

Gia Thái 
1,7 28 1,3 0,1 

9 
Công Ty TNHH thế 

giới Trong Lành 
0,2 5 0,2 0 

10 

Công Ty TNHH TM 

SX Gỗ Tân Nhật (làm 

kho) 

0,4 10 0,4 0 
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11 

Công Ty TNHH JING 

 O Việt Nam (làm 

kho) 

0,2 1 0,2 0 

12 Văn phòng điều hành 0,9 20 0,9 0 

13 
Khu  nhà nghỉ công 

nhân 
2,3 52 2,3 0 

Tổng lƣu lƣợng 34,0 558 
25,0 4,0 

29,0 

 Nguồn: C n  t  TNHH SX TM Đ n  Hòa, năm 2024. 

Theo thống kê tại  ảng trên, tổng lƣu lƣợng nƣớc thải hiện nay khoảng 29,0 

m
3
/ngày đêm. Đồng thời theo dõi sổ theo dõi lƣu lƣợng nƣớc thải phát sinh trong năm 

2024 thì lƣu lƣợng nƣớc thải cao nhất khoảng 32m
3
/ngày chiếm 24% công suất của hệ 

thống xử lý. Vì vậy, hiện nay hệ thống vẫn đáp ứng đủ khả năng hoạt động của các nhà 

xƣởng. 

 Nhu cầu sử dụng nƣớc cho mục đ ch khác: 

- Nƣớc cấp cho PCCC: Lƣu lƣợng cấp nƣớc chữa cháy q=15 l/s cho 1 đấm 

cháy trong 3 giờ, số đám cháy xãy ra đồng thời cùng 1 lúc là 1 đám cháy theo 

TCVN 2622– 1995. Vậy lƣu lƣợng nƣớc cần dự phòng cho chữa cháy là 162 

m
3
/ngày(3h). 

- Nƣớc cấp cho tƣới cây: Theo Đề án  VMT chi tiết đã đƣợc phê duyệt tại 

Quyết định số số 90/QĐ-STNMT ngày 23/1/2018 của Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng tỉnh  ình Dƣơng cấp. Nƣớc thải sau xử lý đƣợc tái sử dụng cho mục đ ch 

tƣới cây và cho hoạt động sx của nhà máy gạch tuynel. Tuy nhiên hiện nay nhà 

máy gạch đã ngƣng hoạt động. Vì vậy, nƣớc sau xử lý chỉ sử dụng cho mục đ ch 

tƣới cây. Khối lƣợng nƣớc tƣới cây nhƣ sau: 

+ Diện t ch cây xanh, thảm cỏ tại Công ty là 18.052,6m
2
. 

+ Định mức nƣớc tƣới cây 3 lít/m
2
 (theo mục 2.10.2 của Quy chuẩn QCVN 

01:2021/BXD). 

+ Khối lƣợng nƣớc sử dụng: 54m
3
/ngày. 

=> Thực tế, hiện na  toàn  ộ nước thải sau xử lý của hệ thốn  XLNT đạt 

Quy chuẩn QCVN40:2011/BTNMT, cột A được C n  t  tái sử dụn  cho mục 

đích tưới c   mà kh n  thải ra n oài m i trườn . Vào nhữn  n à  mưa kh n  

tưới c  , nước thải sẽ được lưu chứa tại  ể chứa PCCC có dun  tích 600m
3
 

 diện tích 300m
2
 x sâu 2m) để  ổ sun  phục vụ cho nhữn  n à  nắn . Với lưu 

lượn  nước thải hiện na   ể có thể lưu chứa khoản  20 n à , khối lượn  nà  

được lưu trữ tại  ể chứa cùn  với khối lượn  nước thải hàn  n à  sẽ phục vụ đủ 

khối lượn  nước cho mục đích tưới cây hàn  n à  của Công ty. 
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1.5. CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ 

1.5.1. Chế độ làm việc 

- Số ca làm việc trong ngày: 1 ca/ngày. 

- Số giờ làm việc trong ca: 8 giờ/ca.  

- Số ngày làm việc trong năm: Số ngày làm việc khoảng 300 ngày/năm 

(ngƣời lao động nghỉ chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Luật Lao động). 

1.5.2. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất đai của cơ sở 

1.5.2.1. Hiện trạng quản lý đất. 

 Cơ sở n m trên thửa đất số 152, tờ bản đồ số 59, tổ 5, khu phố 7, phƣờng 

Uyên Hƣng, thị xã Tân Uyên, tỉnh  ình Dƣơng. Khu đất đã đƣợc cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất số CH830428 ngày 17/8/2017. Diện tích 93.398,6m
2 
(trong đó có 1.103,8m

2
 

đất thuộc HLATĐ ). Mục đ ch sử dụng là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. 

Khu đất đã đƣợc Công ty thuê đất theo Hợp đồng thuê số 81/HĐ.TĐ ngày 

11/02/2003 kèm theo Quyết định số 7309/QĐ-CT, ngày 30/12/2002 về việc cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuê. 

1.5.2.2. Hiện trạng sử dụng đất 

a/ Tổng diện tích đất sử dụng theo Đề án BVMT chi tiết đã được phê du ệt 

tại Qu ết định số 90/QĐ-STNMT ngày 23/1/2018 là 93.398,6m
2
. Gồm: 

- Khu vực nhà máy gạch tuynel: 20.200,6m
2
 (gồm khu sản xuất gạch 

15.538m
2
, văn phòng nhà máy 120m

2
, khuôn viên sân bãi 4.542,6 m

2
). 

- Hoạt động cho thuê nhà xƣởng: 73.198 m
2
, trong đó: 

+ Khu nhà xƣởng: 40.500m
2
. 

+ Khu vực văn phòng (chƣa xây dựng): 7.500m
2
  

+ Đƣờng nội bộ và lề đƣờng: 19.998 m
2
. 

+ Công trình xử lý môi trƣờng, hành lan an toàn, khuôn viên: 5.200 m
2
. 

b/ Tổng diện tích đất tại thời điểm đề nghị cấp giấ  phép m i trường là 

93.398,6m
2
. Về cơ  ản nhu cầu sử dụng đất các hạng mục trên vẫn không đổi so 

với thời điểm lập đề án BVMT chi tiết. Riêng chỉ nhà máy SX gạch tuynen 

ngƣng hoạt động, diện tích nhà máy đƣợc sử dụng làm nhà kho. Hiện trạng sử 

dụng đất nhƣ sau: 

- Khu nhà xƣởng hiện hữu và các công trình phụ trợ: không thay đổi 

- Đã xây dựng khu văn phòng diện tích 7.500m
2
 gồm tòa nhà 670m

2
, căn 

tin 400m
2
 và đất trồng cây xanh 6.430m

2
 theo đúng dự kiến theo Đề án BVMT 

đã duyệt. 

-  Nhà máy gạch tuynen ngƣng hoạt động do việc kinh doanh kém hiệu quả, 

đồng thời nhà máy sx gạch tuynen đã xuống cấp (xây dựng năm 2002) không 
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đáp ứng việc kinh doanh, vị trí nhà máy không còn phù hợp để sản xuất gạch 

tuynen theo định hƣởng phát triển của thành phố Tân Uyên. Vì vậy, Công ty đã 

ngƣng hoạt động sản xuất gạch tuynen, đã cải tạo thành kho chứa hàng hóa. 

Bảng 1.8. Hiện trạng sử dụn  đất của Cơ sở 

TT Tên hạng mục 

Nhu cầu sử dụng 

 đất (m
2
) Ghi chú 

  Theo đề án  

BVMT  

Hiện 

trạng  

1 Khu nhà xƣởng  40.500 40.500 Không thay đổi  

2 
Nhà máy sản xuất 

gạch tuynen 
  Đã ngƣng hoạt động  

2.1 Khu nhà kho 15.538 15.538 

- Thay đổi công năng: khu sx 

gạch tuynen thành nhà kho, 

diện t ch xây dựng vẫn không 

thay đổi.  

(C n  trình được cải tạo theo 

C n  văn số 1300/SXD-KTKT 

ngày 19/4/2021). 

2.2 Văn phòng điều hành 1 120 120 

Không thay đổi, giữ lại văn 

phòng nhà máy gạch, tiếp tục sử 

dụng làm văn phòng điều hành  

2.3 Văn phòng cho thuê 0 116  Đã xây dựng theo GPXD số 

2213/GPXD ngày 14/02/2018 2.4 Nhà nghỉ công nhân 0 1.020 

2.5 Khuôn viên cây xanh 4.542,6 3406,6 

Diện t ch giảm do phân  ổ đất 

để xây nhà nghỉ công nhân và 

văn phòng cho thuê   

 Cộng 20.200,6 20.200,6  

3 Khu vực văn phòng 7.500 7.500 
Đã xây dựng theo GPXD số 

2213/GPXD ngày 14/02/2018, 

diện t ch không đổi so với diện 

tích dự kiến tại Đề án  VMT đã 

đƣợc phê duyệt. 

3.1 
Văn phòn  điều hành 

2 
- 670 

3.2 Căn tin - 400 

3.2 Đất trồn  c   xanh - 6.430 

4 Công trình phụ trợ 25.198 25.198 
 

 4.1 Đƣờng nội  ộ 16.562 16.562 Không thay đổi 

4.2  Lề đƣờng 3.436 3.436 Không thay đổi 

 4.3 Hạng mục  ảo vệ môi 420 420 Không thay đổi 
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trƣờng (Khu xử lý 

nƣớc thải 60m
2
, hồ 

nƣớc PCCC 300m
2
, 

kho CTNH 60m
2
) 

4.4   Đất trồng cây xanh 2.780 2.780 Không thay đổi    

 4.5  Hành lang an toàn 2.000 2.000 Không thay đổi    

  Tổng (1+2+3+4) 93.398,6 93.398,6   

Nguồn: C n  t  TNHH SX TM Đ n  Hòa, năm 2024. 

* Diện t ch cây xanh (Đcx): Tổng diện tích trồng cây xanh khoảng 

18.052,6m
2
, đƣợc trồng tại các vị trí gồm: giáp khu vực nhà kho 3.406,6m

2
 + 

khu nhà điều hành là 6.430 m
2
 + trên lề đƣờng 3.436 m

2
 + khu vực sân bãi  

2.780 m
2
 + hành lan AT 2000 m

2
. Với tỷ lệ chiếm 20,0% diện tích sử dụng, đảm 

bảo theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng 

QCVN01:2021/BXD. 

1.5.3. Các hạng mục xây dựng của cơ sở 

Hiện trạng toàn bộ khu đất có diện tích 93.398,6m
2
, đã đƣợc xây dựng hoàn 

thiện các hạ tầng kỹ thuật và các công trình nhà xƣởng, nhà kho. Quy mô, diện 

tích các hạng mục xây dựng của cơ sở nhƣ sau:  

Bảng 1.9. Diện tích xây dựng các hạng mục của cơ sở 

TT Ký hiệu 
Diện tích 

(m
2
) 

Số 

tầng 

Chiều cao 

tối đa (m) 

Chiều 

rộng (m) 

Chiều 

dài (m) 

I Khu nhà xƣởng, nhà kho 56.038     

a Hạng mục nhà xưởng 40.500     

1 Xƣởng X1 3.000 1 10,75 30 100 

2 Xƣởng X2 3.000 1 10,75 30 100 

3 Xƣởng X3 3.000 1 10,75 30 100 

4 Xƣởng X4 3.000 1 10,75 30 100 

5 Xƣởng X5 3.000 1 10,75 30 100 

6 Xƣởng X6 3.000 1 10,75 30 100 

7 Xƣởng X7 3.000 1 10,75 30 100 

8 Xƣởng X8 3.000 1 10,75 30 100 

9 Xƣởng X9 3.000 1 10,75 30 90 

10 Xƣởng X10 2.700 1 10,75 30 90 

11 Xƣởng X11 2.700 1 10,75 30 90 
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(Nguồn: C n  t  TNHH SX TM Đ n  Hòa, 2024) 

1.5.3.1.  Nhà xưởng sản xuất và nhà kho 

- Loại, cấp công trình: Công trình công nghiệp, cấp III. 

- Tổng chiều cao công trình (tính từ cốt nền sân): 10,75m. 

- Số tầng: 01 tầng.  

- Diện tích: Tổng diện tích 56.038 m
2
, trong đó 14 nhà xƣởng có 40.500m

2 

và 5 nhà kho 15.538 m
2
 đƣợc cải tạo, nâng cấp trên nền nhà máy gạch. 

+ Nhà xƣởng: gồm 14 nhà xƣởng với tổng diện t ch xƣởng khoảng 

40.500m
2 
trong đó: 9 nhà xƣởng X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9 có diện 

tích giống nhau, mỗi xƣởng 3.000m
2
 (rộng 30m x dài 100m) và 5 nhà xƣởng 

12 Xƣởng X12 2.700 1 10,75 30 90 

13 Xƣởng X15 2.700 1 10,75 30 90 

14 Xƣởng X16 2.700 1 10,75 30 90 

b Hạng mục nhà kho 15.538     

15 Nhà kho 1 (K1) 3.018 1 10,75 34 90 

16 Nhà kho 2 (K2) 3.150 1 10,75 35 90 

17 Nhà kho 3 (K3) 3.150 1 10,75 35 90 

18 Nhà kho 4 (K4)  3.150 1 10,75 35 90 

19 Nhà kho 5 (K5) 3.070 1 10,75 34 90 

II Khu văn phòng 906     

1 Văn phòng điều hành 1 670 5 18,95 18 38 

2 Văn phòng điều hành 2 120 1 5,5 6 12 

3 Văn phòng cho thuê  116 5 16,35 10,9 11 

III Đất hạ tầng kỹ thuật 1.840     

1 Khu xử lý nƣớc thải 60 - - 11 14,5 

2 Kho CTNH 60 1 3,5 6 10 

3 
Bể PCCC xây ngầm và 

nhà xe 
300 1 3,5 5 100 

4  Căn tin 400 1 3,5 10 40 

5 Nhà nghỉ công nhân 1.020 2 8,15 10 100 

IV Đất giao thông 16.562 - - - - 

V Đất cây xanh 18.052,6  - - - 

 Cộng (I+…+V) 93.398,6     
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X10, X11, X12, X15, X16 có diện tích giống nhau, mỗi xƣởng 2.700m
2
 (rộng 

30m x dài 90m). 

+ Nhà kho: đƣợc cải tạo, nâng cấp trên nền nhà máy gạch với tổng diện 

tích kho 15.538 m
2
, gồm 5 nhà kho có k ch thƣớc rộng từ 34 -35m x dài 90m 

gồm kho 1: 3.018m
2
, kho 2: 3.150m

2
; kho 3: 3.150m

2
 kho 4: 3.150m

2
 và kho 5: 

3.070m
2
. 

- Kết cấu: móng, đà kiềng b ng BTCT, nền bê tông, tƣờng gạch sơn nƣớc, 

phía trên ốp tôn, mái lợp tôn, xà gò théo, cột khung kèo théo, cửa sắt cuốn. 

- Năm xây dựng: Nhà xƣởng đã đƣợc xây dựng từ năm 2015 theo Giấy 

phép xây dựng số 1405/GPXD-SXD ngày 29/7/2015 và Nhà kho đƣợc cải tạo, 

nâng cấp từ năm 2022 và năm 2023 trên nền nhà máy gạch đƣợc thực hiện theo 

Công văn số 1300/SXD-KTKT ngày 19/4/2021 của Sở Xây Dựng. 

1.5.3.2. Khu văn phòng: tổng diện tích 906m
2
, gồm: 

a. Nhà văn phòng điều hành 1: bố tr  ph a đông nam giáp với đƣờng ĐT747 

- Diện t ch đất: 670 m
2 

- Quy mô: 5 tầng, kết cấu: mái  TCT, tƣờng gạch xây tô, cột  TCT, nền 

lạt gạch, cửa k nh. 

- Loại công trình: công trình dân dụng, cấp III. 

- Tổng diện t ch sàn: 3.369,8m
2
, trong đó: tầng 1: 668,3m

2
; tầng 2: 

605,9m
2
; tầng 3: 605,9m

2
; tầng 4: 605,9m

2
; tầng 5: 583,8m

2
 ( trong đó diện t ch 

sân thƣợng: 547,3 m
2
 và diện t ch tum mái: 36m

2
). 

- Chiều cao: tầng trệt 3,8m; chiều cao công trình 18,95m. 

 . Nhà văn phòng điều hành 2 (Văn phòng giám đốc điều hành): 

- Diện t ch đất: 120 m
2
. 

- Quy mô: 1 tầng, kết cấu: mái ngói, tƣờng gỗ, cột gỗ, nền lạt gạch. 

- Loại công trình: công trình dân dụng, cấp III. 

- Chiều cao công trình: 5,5m.   

c. Văn phòng cho thuê (n m tiếp giáp nhà xƣởng X16). 

- Diện t ch đất: 116 m
2 

- Quy mô: 5 tầng, kết cấu: mái  TCT, tƣờng gạch xây tô, cột  TCT, nền 

lạt gạch, cửa k nh. 

- Loại công trình: công trình dân dụng, cấp III. 

- Tổng diện t ch sàn: 580m
2
, trong đó:

 
tầng 1: 116m

2
; tầng 2: 116m

2
; 

tầng 3: 116m
2
; tầng 4: 116m

2
; tầng 5: 116m

2
 ( trong đó diện t ch sân thƣợng: 

104,26 m
2
 và diện t ch tum mái: 11,74m

2
). 

- Chiều cao: tầng trệt 3,6m; chiều cao công trình 16,35m. 
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- Công trình văn phòng xây dựng theo GPXD số 2213/GPXD ngày 

14/02/2018 

* Năm x   dựng: khu nhà văn phòn  đã được xây dựng từ năm 2018 theo 

Giấy phép xây dựng số GPXD số 2213/GPXD ngày 14/02/2018 của Sở Xây 

dựng tỉnh Bình Dươn  cấp. 

1.5.3.3. Công trình hạ tầng kỹ thuật 

1. Khu xử lý nước thải: n m ph a tây nam khu đất 

- Diện t ch đất: 60 m
2
. 

- Kết cấu:  ê tông cốt thép, sơn chống thấm, xây 1 phần âm dƣới đất. 

- Loại công trình: công trình dân dụng, cấp IV. 

2. Kho lưu trữ chất thải nguy hại: n m phía bắc khu đất 

- Diện t ch đất: 60 m
2 

- Kết cấu: mái tôn, tƣờng gạch xây tô, nền xi măng sơn chống thấm. 

- Loại công trình: công trình dân dụng, cấp IV. 

3. Bể chứa nước PCCC và Nhà xe: n m phía tây khu đất  

- Diện t ch đất: 300m
2 

- Kết cấu: mái tôn, cột thép, nền xi măng 

- Loại công trình: công trình dân dụng, cấp IV. 

-  ể chứa nƣớc PCCC đƣuọc xây ngầm, mặt   ng  ên trên  ố tr  nhà xe 

4. Căn tin: n m tiếp giáp nhà văn phòng điều hành 1. 

- Diện tích đất: 400m
2 

- Kết cấu: mái tôn, tƣờng gạch xây tô, cột  TCT, nền lạt gạch 

- Loại công trình: công trình dân dụng, cấp IV. 

5. Nhà xe: n m ph a tây khu đất. 

- Diện t ch đất: 500m
2 

- Kết cấu: mái tôn, cột thép, nền xi măng 

- Loại công trình: công trình dân dụng, cấp IV. 

6. Nhà nghỉ công nhân: n m ph a tây khu đất. 

- Diện t ch đất: 1.020 m
2 

- Quy mô: 2 tầng, kết cấu: mái tôn, tƣờng gạch xây tô, cột  TCT, nền lạt 

gạch, cửa sắt k nh. 

- Loại công trình: công trình dân dụng, cấp III. 

- Diện t ch sàn: 2.284,8m
2
, trong đó:

 
tầng 1: 1.020m

2
; tầng 2: 1.264,8m

2
. 

- Chiều cao: tầng trệt 3,68m; chiều cao công trình 8,15m. 
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7. Th n  tin liên lạc. 

Hạ tầng thông tin liên lạc của khu nhà xƣởng sử dụng hạ tầng hiện hữu của 

khu vực với đầy đủ các dịch vụ viễn thông hiện nay nhƣ internet, cáp quang, 

điện thoại cố định. 

8. Hệ thốn  cấp điện. 

- Điện công nghiệp phục vụ sản xuất tại khu nhà xƣởng đƣợc lấy từ nguồn 

điện lƣới quốc gia tuyến cao thế 110 KV chạy dọc theo tuyến đƣờng DT747.  

Công ty đã đầu tƣ 4 trạm biến áp gồm: 2 trạm công suất 560 KVA/trạm, 1 

trạm 1500 KVA và 1 trạm 400 KVA.Chọn giải pháp đấu nối hệ thống cấp điện 

đầu tƣ mới với hệ thống cấp điện hiện hữu. 

9. Hệ thốn  cấp nước. 

Nguồn nƣớc sử dụng cho Cơ sở đƣợc đấu nối trực tiếp với hệ thống cấp nƣớc 

đô thị n m trên tuyến đƣờng DT747 do CN cấp nƣớc Tân Uyên - Công ty cổ phần 

nƣớc - Môi trƣờng  ình Dƣơng cung cấp. 

10. Hệ thốn  thu  om và thoát nước mưa 

Công ty Đông Hòa đã đầu tƣ hệ thống thu gom nƣớc thải và nƣớc mƣa tách 

riêng cho toàn khu. 

Nƣớc mƣa trên mái nhà đƣợc thu gom   ng hệ thống máng thu và ống 

nhựa PVC Ø114mm cùng với nƣớc mƣa chảy tràn trên các tuyến đƣờng chảy 

vào hệ thống cống ngầm thoát nƣớc mƣa   ng  ê tông cốt thép k n đƣờng k nh 

300mm trên các trục đƣờng nhánh, sau đó theo tuyến cống ch nh   ng  ê tông 

cốt thép đƣờng k nh 500mm chảy về cống thoát nƣớc mƣa trên đƣờng ĐT747.  

Với việc thiết kế hệ thống thu gom nƣớc mƣa trên khắp  ề mặt diện t ch 

Công ty đảm  ảo cho việc thu gom từ mọi điểm, tránh ngập úng cục  ộ. Mặt 

khác lợi dụng địa hình và thiết kế hệ thống mƣơng dẫn với độ dốc th ch hợp, 

đảm  ảo cho chế độ tự chảy, tránh ngập úng và thuận lợi cho tiêu thoát nƣớc 

mƣa nhanh chóng. 

Để hạn chế đến mức thấp nhất lƣợng tạp chất  ị cuốn theo nƣớc mƣa vào 

môi trƣờng xung quanh, Công ty thƣờng xuyên quét dọn vệ sinh khu vực xung 

quanh nhà xƣởng, kho  ãi và thực hiện tốt công tác thu gom chất thải sinh hoạt 

và sản xuất trong khu vực Công ty cũng nhƣ  ên ngoài các đơn vị thuê nhà 

xƣởng  Bản vẽ mặt  ằn  thoát nước mưa của C n  t  được đính kèm Phụ lục). 

11. Hệ thốn  thu  om và thoát nước thải 

Hệ thống thu gom nƣớc thải đƣợc tách riêng  iệt với hệ thống thu gom, 

thoát nƣớc mƣa. 

Nƣớc thải từ các đơn vị thuê xƣởng  ao gồm (nƣớc thải sinh hoạt từ nhà vệ 

sinh và  ồn rửa tay, nƣớc thải sản xuất), nƣớc thải sinh hoạt từ khu nhà nghỉ 

công nhân và từ khu vực văn phòng Công ty Đông Hòa sẽ đƣợc thu gom và đấu 
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nối vào hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của Công ty Đông Hòa   ng hệ thống 

đƣờng ống HDPE có đƣờng k nh D200mm và cống  TCT D300mm x300mm.  

Nƣớc thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung công suất 

135m
3
/ngày.đêm theo đƣờng ống PVC đƣờng k nh Ø140mm chảy ra  ể chứa 

nƣớc dung tích 1.000m
3
 để sử dụng cho mục đ ch cho tƣới cây, khi  ể chứa 

nƣớc tái sử dụng đầy thì nƣớc thải chảy thoát ra suối  à Tùng. 

1.5.3.4. Hệ thống giao thông 

Hiện trạng, hệ thống giao thông nội  ộ đã đƣợc bê tông hóa hoàn toàn. 

Gồm 17 tuyến đƣờng nhánh, rộng 6m, mỗi đƣờng dài từ 90-100m kết với trục 

đƣờng ch nh (dài 455 mét, rộng 12 mét) dẫn ra đƣờng DT747. Hiện trạng các 

tuyến đƣờng luôn đảm  ảo cho hoạt động của xe PCCC, xe vận chuyển nguyên 

vật liệu, sản phẩm phục vụ cho hoạt động sản xuất của các nhà xƣởng cho thuê. 

1.5.3.5. Hệ thống cây xanh 

Nh m tạo cảnh quan chung và góp phần điều hòa vi kh  hậu, Công ty đã 

trồng cây xanh, thảm cỏ hoàn thiện trong khu vực khu đất của cơ sở. Cây xanh 

đƣợc trồng dọc các tuyến đƣờng nội  ộ. Tổng diện t ch cây xanh khoảng 

18.052,6m
2
, chiếm 20,0% tổng diện t ch toàn khu đất, đảm  ảo theo Quy chuẩn 

xây dựng Việt Nam QCVN 01:2021/BXD. 

Một số hạng mục công trình hiện hữu tại Cơ sở 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƢƠNG II 

Hình 1.3.  ên ngoài nhà xƣởng Hình 1.4. Bên trong nhà xƣởng 

Hình 1.5. Văn phòng điều hành 2 Hình 1.6. Văn phòng cho thuê 
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CHƢƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 
 

2.1. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI 

TRƢỜNG 

Khu nhà xƣởng cho thuê do Công ty TNHH SX TM Đông Hòa làm chủ 

đầu tƣ tọa lạc tại phƣờng Uyên Hƣng, thành phố Tân Uyên, tỉnh  ình Dƣơng. 

Công ty đã đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật với đầy đủ phân khu chức 

năng và tổ chức các hệ thống kỹ thuật hạ tầng nhƣ giao thông, cấp nƣớc, cấp 

điện và các hạng mục phụ trợ. 

Theo Công Văn số 381/U ND-KTTH ngày 29/11/2015 của Ủy  an nhân 

dân thị xã ( nay là thành phố) Tân Uyên về địa địa điểm đầu tƣ  ổ sung nghành 

nghề sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH SX TM Đông Hòa có ý kiến: 

- Về quy hoạch sử dụng đất: Cơ sở n m trong quy hoạch đất sản xuất kinh 

doan (SKC); phù hợp với quy hoạch sử dụng đất chi tiết của địa phƣơng. 

- Về môi trƣờng: Chủ đầu tƣ đủ điều kiện kiểm soát và áp dụng các  iện 

pháp xử lý đối với các nguồn thải theo đúng quy định về  ảo vệ môi trƣờng; do 

đó, hoạt động sản xuất của Công ty  t tác động đến môi trƣờng xung quanh. 

- Về khoảng cách cách ly và đấu nối hạ tầng kỹ thuật: địa điểm tiếp giáp 

với các Công ty hiện hữu, đấu nối lƣới điện quốc gia, không tiếp giáp nhà dân, 

do đó đảm  ảo khoảng cách ly theo quy định và đủ điều kiện đấu nối đồng  ộ 

vào hạ tầng kỹ thuật. 

Cơ sở đã đƣợc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh  ình Dƣơng phê duyệt 

Đề án  ảo vệ môi trƣờng chi tiết nhà máy sản xuất gạch tuynel, công suất 20 

triệu viên/năm và hoạt động cho thuê nhà xƣởng, diện t ch 73.198 m
2
 tại phƣờng 

Uyên Hƣng, thị xã (nay là thành phố) Tân Uyên, tỉnh  ình Dƣơng, theo Quyết 

định số 90/QĐ-STNMT ngày 23 tháng 1 năm 2018. 

Các nghành nghề đƣợc phép thu hút đầu tƣ vào Cơ sở theo Đề án BVMT 

chi tiết đã đƣợc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng phê duyệt tại Quyết định số 

90/QĐ-STNMT ngày 23/1/2018 và Công văn số 1954/STNMT-CCBVMT ngày 

18/4/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng về bổ sung nghành nghề thu hút 

đầu tƣ bao gồm Gia công sản xuất cơ kh  kim loại, các sản phẩm từ nhựa, các 

sản phẩm từ gỗ, in ấn bao bì, chiết xuất rƣợu, lắp ráp  óng đèn Led, làm 

kho,…Với mục tiêu phát triển của khu nhà xƣởng là xây dựng khu nhà xƣởng 

sạch, do vậy chủ đầu tƣ luôn chú trọng ƣu tiên tiếp nhận đầu tƣ của những Công 

ty có ngành nghề sản xuất kinh doanh sạch,  t gây ô nhiễm và  t sử dụng nƣớc.  

Do đó, Khu nhà xƣởng cho thuê của Công ty TNHH SX TM Đông Hòa 

phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng 

môi trƣờng. 
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2.2. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA 

MÔI TRƢỜNG  

Căn cứ vào Đề án BVMT chi tiết nhà máy sản xuất gạch tuynen công suất 

20 triệu viên/năm và hoạt động cho thuê nhà xƣởng diện tích 73.198m
2
 tại 

phƣờng Uyên Hƣng, thị xã Tân Uyên, tỉnh  ình Dƣơng đã đƣợc Sở Tài nguyên 

và Môi trƣờng phê duyệt tại Quyết định số số 90/QĐ-STNMT ngày 23/1/2018. 

Hiện trạng, các nội dung không thay đổi so với thời điểm cấp phép. Vì vậy, căn 

cứ vào Phụ Lục X của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 Chủ cơ sở 

không phải đánh giá lại. 
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CHƢƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

3.1. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP THOÁT NƢỚC MƢA, THU GOM VÀ 

XỬ LÝ NƢỚC THẢI 

3.1.1. Thu gom, thoát nƣớc mƣa 

Công trình thu gom, thoát nƣớc mƣa đã đƣợc Công ty hoàn thành xây dựng 

và đi vào vận hành, hiện trạng hệ thống vẫn hoạt động tốt. Hệ thống thu gom, 

thoát nƣớc mƣa đƣợc tách riêng hoàn toàn với hệ thống thu gom nƣớc thải.  

Toàn bộ nƣớc mƣa trong khu vực Công ty sau khi đƣợc thu gom vào hệ 

thống thu gom nội bộ sẽ đƣợc đấu nối với hệ thống thoát nƣớc mƣa của khu vực 

trên đƣờng DT747, sau đó chảy vào suối Bà Tùng và cuối cùng đổ vào sông 

Đồng Nai, cụ thể:  

- Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát  nƣớc mƣa tại cơ sở nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ hệ thốn  thu  om, thoát  nước mưa 

Nƣớc mƣa từ mái nhà đƣợc thu gom b ng hệ thống máng thu và các đƣờng 

ống nhựa PVC Ø114mm. Sau đó cùng với nƣớc mƣa chảy tràn trên các tuyến 

đƣờng nội bộ chảy vào các cống BTCT ngầm có đƣờng kính từ D300 – 500mm 

bố trí ngầm dọc 2 bên các tuyến đƣờng nội bộ. Rồi tiếp tục chảy thoát ra đƣờng 

Hệ thống các ống đứng PVC 

 đường kính Ø114mm) 

 

Song chắn 

rắc 

2 điểm thoát 

Nƣớc mƣa trên mái nhà của các 

công trình trong Công ty 

Hệ thống đƣờng cống BTCT ngầm 

(Đường kính Ø300-500mm) 

 

Nƣớc mƣa chảy tràn trong 

khuôn viên Công ty 

 

Hệ thống thoát nƣớc khu vực 

(trên đƣờng 747) 

 

Suối bà Tùng 

Sông Đồng Nai 
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cống thoát nƣớc mƣa khu vực trên đƣờng ĐT747, thoát ra suối Bà Tùng và cuối 

cùng ra sông Đồng Nai. 

Dọc theo các tuyến cống thu gom nƣớc mƣa, khoảng cách từ 10 - 30m đƣợc 

1 bố trí hố ga  TCTcó k ch thƣớc (D x R x L) = 500mm x 500mm x 500mm và 

600mm x 600mm x 600mm để làm vệ sinh, nạo vét cát lắng đọng đảm bảo nƣớc 

mƣa đƣợc khơi thông dòng chảy, ngăn ứ đọng nƣớc trong toàn tuyến ống. 

Số lượng, vị trí từn  điểm thoát nước mưa: Gồm 2 điểm cách nhau khoảng 

12m, đƣợc  ố tr  ngay ph a trƣớc cổng Công ty tiếp giáp đƣờng DT747. Vị tr  

tọa độ điểm thoát nƣớc mƣa  Hệ tọa độ VN2000, kinh tu ến 105
o
 múi chiếu 3

o
): 

+ Điểm thứ nhất (NM1): có tọa độ X (m): 1226339; Y(m): 612227. 

+ Điểm thứ hai (NM2): có tọa độ X (m): 1226323; Y(m): 612233. 

 Bản vẽ thu  om, thoát nước mưa tổn  thể của cơ sở được đính kèm ở phần phụ 

lục  ản vẽ của  áo cáo). 

    Bảng 3.1.  Khối lượn  c n  trình thu  om, thoát nước mưa  

STT Hạng mục Đơn vị Khối lƣợng 

1 Cống BTCT Ø300mm m 3.800 

2 Cống BTCT Ø500mm m 874 

3 Hố ga BTCT cái 200 

4 Cửa xả cái 2 

N uồn: C n  t  TNHH SX TM Đ n  Hòa, năm 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Hệ thốn  thu  om và thoát nước mưa hiện hữu tại Cơ sở 

Ống thu gom nƣớc mƣa trên mái nhà xƣởng Hệ thống hố ga và công thu nƣớc nƣa 
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3.1.2. Thu gom, thoát nƣớc thải: 

Hệ thống thu gom nƣớc thải của cơ sở đƣợc thiết kế tách riêng với hệ 

thống thu gom, thoát nƣớc mƣa. Gồm 2 loại nƣớc thải là nƣớc thải sinh hoạt và 

nƣớc thải sản xuất. Sơ đồ minh hoạ tổng thể mạng lƣới thu gom, thoát nƣớc thải 

của Cơ sở nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Sơ đồ hệ thốn  thu  om, thoát  nước thải 

3.1.2.1. Công trình thu gom nước thải  

Các nguồn nƣớc thải phát sinh tại Công ty gồm: 

- Nƣớc thải từ các nhà vệ sinh tại khu văn phòng, nhà xƣởng, khu nhà ở 

công nhân đƣợc xử lý sơ  ộ b ng 24 bể tự hoại ( mỗi bể có dung tích từ 3 đến 

21,5m
3
/bể.) sau đó cùng với nƣớc thải phát sinh từ nhà ăn, nƣớc thải rửa tay 

chân,.. theo các đƣờng ống HDPE đƣờng kính D200mm và đƣờng cống BTCT 

D300 x 300mm dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung để đƣợc xử lý. 

- Nƣớc thải sản xuất phát sinh từ các nhà xƣởng cho thuê, đƣợc thu gom 

b ng đƣờng ống HDPE đƣờng kính D200mm và đƣờng cống BTCT D300 x 

300mm, bố trí dọc ph a sau các nhà xƣởng và đƣợc dẫn về hệ thống xử lý nƣớc 

thải tập công suất 135 m
3
/ngày để xử lý đạt Quy chuẩn QCVN 

40:2011/BTNMT, Cột A, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công 

nghiệp. 

Nƣớc thải từ lavabo, 

vòi rửa tay chân.  
 

Nƣớc thải từ  

nhà vệ sinh 
 

Nƣớc thải sản xuất  

(Các đơn vị thuê nhà xƣởng) 
 

Bể tự hoại ba ngăn 

Đƣờng ống thu gom  

Ống HDPE Ø200mm 

   

   
 

HTXL nƣớc thải 

(Công suất: 135 m
3
/ngày) 

 
 

Đƣờng ống dẫn  
Ống PVC Ø140mm 

   
 

Bể chứa nƣớc thải  

tái sử dụng 
 

Suối Bà Tùng 
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Bảng 3.2. Bảng thống kê mạn  lưới thu  om, thoát  nước thải 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lƣợng 

1 Ống HDPE đƣờng kính D200mm m 762 

2 Cống BTCT D300mm x 300mm m 345 

3 Hố ga BTCT  cái 35 

N uồn: C n  t  TNHH SX TM Đ n  Hòa, năm 2024 

3.1.2.2. Công trình thoát nước thải:  

- Theo hiện trạng: Nƣớc thải tại Hệ thống XLNT sau khi xử lý đạt Quy 

chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT (cột A) sẽ theo đƣờng ống PVC đƣờng kính 

D140mm, chiều dài 15m chảy vào bể chứa nƣớc có dung tích 1000m
3
 đƣợc tận 

dụng để tƣới cây. Theo ghi nhận từ thời điểm hoạt động cho đến nay lƣợng nƣớc 

thải tại công ty phát sinh rất ít từ khoảng 20 – 30m
3
/ngày, trong khi nhu cầu 

nƣớc tƣới cây khoảng 54m
3
/ngày nêm hầu hết toàn bộ nƣớc thải sau xử lý đều 

đƣợc Công ty Đông Hòa tái sử dụng cho mục đ ch tƣới cây mà không xả thải 

vào nguồn tiếp nhận. 

- Theo đề xuất: Lƣu lƣợng nƣớc thải đề xuất cấp phép 135m
3
/ng.đ ( theo 

công suất thiết kế HTXLNT). Để phòng ngừa khi lƣợng nƣớc thải phát sinh lớn 

hơn nhu cầu nƣớc tƣới cây, Công ty đề xuất nƣớc thải của cơ sở sau khi xử lý 

đƣợc tận dụng để tƣới cây. Khi bể chứa nƣớc thải tái sử dụng đầy thì nƣớc thải 

sẽ đƣợc dẫn thoát vào suối bà Tùng theo đƣờng ống dẫn HDPE D200 dài 

khoảng 450m ra đƣờng thoát nƣớc trên đƣờn DT747 (Chỉ xả thải khi bể chứa 

nƣớc thải dung tích 1000m
3
 đầy). 

- Điểm xả nước thải sau xử lý: gồm 1 điểm tiếp giáp với trên đƣờng 

DT747. Tọa độ vị tr  đấu nối nƣớc thải (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 

105
0
45’, múi chiếu 3

0
): X (m) = 1.226.193; Y(m) = 612.205 

+ Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: suối Bà Tùng  sông Đồng Nai. 

+ Vị trí xả nƣớc thải: Tọa độ vị trí xả nƣớc thải vào suối Bà Tùng (Theo hệ 

tọa độ VN2000, kinh tuyến trục Bình Dươn : 105
0
45’, múi chiếu 3

0
) là X = 

1.226.074; Y = 612.205, tại phƣờng Uyên Hƣng, TP Tân Uyên,  ình Dƣơng. 

+ Phƣơng thức xả nƣớc thải: Tự chảy 

+ Lƣu lƣợng xả nƣớc thải lớn nhất xin phép: 135 m
3
/ngày đêm. 

+ Vị trí xả nƣớc thải: Nguồn tiếp nhận nƣớc thải của Cơ sở là hệ thống 

thoát nƣớc chung trên đƣờng DT747 trƣớc khi thoát vào suối Bà Tùng sau đó 

dẫn về sông Đồng Nai. 
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3.1.3. Xử lý nƣớc thải: 

Gồm công trình xử lý sơ  ộ và hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung. 

3.1.3.1. Công trình xử lý sơ bộ nước thải 

Nƣớc thải từ các nhà vệ sinh đƣợc thu gom xử lý sơ  ộ qua các bể tự hoại 

trƣớc khi đấu nối vào hệ thống XLNT tập trung.  

Công ty đã xây dựng 24 bể tự hoại có dung tích mỗi bể từ 3 đến 21,5m
3
/bể. 

Vị trí các hầm tự hoại đƣợc đặt âm dƣới đất tại khu văn phòng, xƣởng sản xuất, 

nhà ăn, nhà nghỉ công nhân,... Cụ thể: 

Bảng 3.3. Kích thước các bể tự hoại tại Công ty 

STT Vị trí công trình 
Kích thƣớc 

(dài x rộng x cao) 

Số lƣợng 

( cái) 

1 
Khu nhà xƣởng, nhà kho  

(1bể/ xƣởng) 
3m x 2m x 2m 19 

2 Khu văn phòng điều hành 3,5m x 2,5m x 2m 2 

3 Văn phòng cho thuê 2m x 1m x 1,5m 1 

4 Khu nhà ở công nhân 4,3m x 2,5m x 2m 2 

 Cộng  24 

Nguồn: Công ty TNHH SX TM Đ n  Hòa, năm 2024. 

Đánh giá: Hiện nay các bể tự hoại vẫn hoạt động tốt, không có hiện tƣợng 

nghẽn tắc hay quá tải. Định kỳ Công ty thuê đơn vị có chức năng xử lý hút hầm 

tự hoại, tần suất 6 -12 tháng/lần. 

3.1.3.2. Công trình xử lý nước thải tập trung 

1/ Quy mô, công suất:  

- Công suất thiết kế: 135m
3
/ngày đêm. 

- Công nghệ xử lý: Sử dụng công nghệ xử lý thiếu khí kết hợp hiếu khí. 

- Yêu cầu chất lượn  nước thải sau xử lý: đạt Quy chuẩn 

QCVN40:2011/BTNMT (cột A) – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lƣợng 

nƣớc thải công nghiệp. 

2/ Quy trình công nghệ: 
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* Thuyết minh công nghệ xử lý nước thải: 

Sau khi nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc thải sản xuất đấu nối vào hệ thống thu 

gom, nƣớc thải sẽ đƣợc dẫn về hệ thống xử lý. Công trình xử lý nƣớc thải  ao 

gồm một số hạng mục sau: 

-  Bể tách dầu - Bể điều hòa: Nƣớc thải theo đƣờng ống chảy vào ngăn 

tách dầu trƣớc khi vào hệ thống XLNT. Tại đây, dầu và ván nổi nhẹ hơn nên nổi 

lên phía trên bề mặt, lƣợng dầu này sẽ định kỳ đƣợc công nhân vận hành vớt bỏ 

Hình 3.4. Sơ đồ qu  trình c n  n hệ xử lý nước thải 

Chú thích: 

: Đƣờng khí 

: Đƣờng hóa chất 

: Đƣờng nƣớc thải 

: Đƣờng bùn 

Bể vi sinh hiếu khí 

Bể khử trùng 

Bể thu bùn 
Bể lắng sinh học 

Jave

n 

Máy thổi 

khí 

Hồ chứa nƣớc thải  

đạt loại A, 

QCVN40:2011/BTNMT 

Nƣớc thải 

(Sinh hoạt + sản xuất) 

sản xuất 

 

Bể Anoxic 

Hầm chứa nƣớc thải 

Bể tách dầu - Bể điều hòa  

 

 

Bể chứa bùn 

Bể keo tụ - tạo bông 

Bể Lắng hóa lý 

SCR 

Bồn lọc áp lực 
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vào bể chứa  ùn để đem đi xử lý riêng. Sau khi qua ngăn tách dầu nƣớc thải 

chảy vào ngăn điều hòa.  

Bể có chức năng vừa thu gom nƣớc thải vừa điều hòa lƣu lƣợng và nồng độ 

nƣớc thải trƣớc khi đƣa vào cụm bể xử lý. Điều hòa lƣu lƣợng là phƣơng pháp 

đƣợc áp dụng để khắc phục các vấn đề sinh ra do sự dao dộng của lƣu lƣợng, cải 

thiện hiệu quả hoạt động của các quá trình tiếp theo, giảm k ch thƣớc và vốn đầu 

tƣ xây dựng các công trình tiếp theo. Các lợi ích của việc điều hòa lƣu lƣợng là: 

Nâng cao quá trình xử lý sinh học do không bị hoặc giảm đến mức thấp nhất 

“shock” tải trọng, các chất ảnh hƣởng đến quá trình xử lý có thể đƣợc pha loãng, 

pH có thể đƣợc trung hòa và ổn định;  

- Bể keo tụ - tạo bông: Tại bể keo tụ, hóa chất keo tụ đƣợc châm vào để 

hòa trộn với nƣớc thải. Chất keo tụ giúp làm mất ổn định các hạt có tính keo và 

kích thích chúng kết dính với các cặn lơ lửng khác để tạo thành các bông cặn có 

k ch thƣớc lớn hơn nữa nh m nâng cao hiệu quả của bể lắng sơ cấp phía sau. 

- Bể lắng hóa lý: Bể lắng hóa lý đƣợc thiết kế đặc biệt có tác dụng tạo môi 

trƣờng tĩnh cho  ông cặn lắng xuống. Với thiết kế có hệ thống cào bùn tự động 

giúp thu gom bùn về hố  ùn và  ùn dƣ đƣợc  ơm về bể nén  ùn theo định kỳ. 

- Bể Anoxic: Là quá trình đƣợc thiết kế dùng nitrat đƣợc sinh ra bởi vi 

khuẩn tùy nghi phân hủy trong khu vực thiếu ôxy.Quá trình đầu tiên trong xử lý 

nƣớc thải là chảy qua vùng thiếu oxy ơ đây phân hủy N và P tạo thành  ùn  ơm 

về bể lắng sau đó chảy tới khu vực hiếu khí 

- Bể vi sinh hiếu khí: Nƣớc sau khi đi vào  ể điều hòa sẽ đƣợc đƣa vào  ể 

vi sinh hiếu khí. Các vi sinh vật hiếu khí sẽ phân huỷ các chất hữu cơ có trong 

nƣớc thải. Các hợp chất hữu cơ và một số khoáng chất làm nguồn dinh dƣỡng và 

tạo năng lƣợng. Trong quá trình dinh dƣỡng, chúng nhận các chất dinh dƣỡng để 

xây dựng tế  ào, sinh trƣởng và sinh sản vì thế sinh khối của chúng đƣợc tăng 

lên. Quá trình phân hũy các chất hữu cơ nhờ vi sinh vật gọi là quá trình oxy hóa 

sinh hóa. Phƣơng pháp xử lý sinh học có thể thực hiện trong điều kiện hiếu khí( 

với sự có mặt của oxy) Phƣơng pháp xử lý sinh  học có thể ứng dụng để làm 

sạch hoàn toàn các loại nƣớc thải chứa chất hữu cơ hoà tan hoặc phân tán nhỏ. 

Do vậy phƣơng pháp này thƣờng đƣợc áp dụng sau khi loại bỏ các loại tạp chất 

thô ra khỏi nƣớc thải có hàm lƣợng chất hữu cơ cao. 

Quá trình xử lý sinh học gồm các  ƣớc:  

- Chuyển hoá các hợp chất có nguồn gốc cacbon ở dạng keo và dạng hoà 

tan thành thể khí và thành các vỏ tế bào vi sinh. 

- Tạo ra các bông cặn sinh học gồm các tế bào vi sinh vật và các chất keo 

vô cơ trong nƣớc thải. Loại các bông cặn ra khỏi nƣớc thải b ng quá trình lắng. 

Qúa trình Oxy hóa các chất hữu cơ trong  ể hiếu kh  nhƣ sau : 

                    CxHyOz + O2    Enzyme       CO2   +    H2O  +  H  

Tổng hợp để xây dựng tế bào: 
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 CxHyOz + NH3 + O2 Enzyme Tế bào vi khuẩn +CO2 + H2O+C5H7NO2 -  H  

Oxy hóa chất liệu tế bào (tự oxy hóa) 

Tế bào vi khuẩn + O2 + C5H7NO2     Enzyme     CO2 + H2O  + NH3   ±   H 

Bể đƣợc lắp đặt các giá thể vi sinh d nh  ám để tăng hiệu quả loại bỏ các 

chất ô nhiễm tại đây. Để giữ cho bùn hoạt tính ở trạng thải lơ lửng và đảm bảo 

vi sinh vật sử dụng trong quá trình phân hủy chất hữu cơ thì không kh  đƣợc cấp 

vào bể đầy đủ và liên tục thông qua hệ thống đĩa phân phối khí từ 2 máy thổi 

khí. Nƣớc thải sau khi qua bể sinh học hiếu khí sẽ đƣợc đƣa vào  ể lắng.    

- Bể lắng sinh học: Sau quá trình xử lý sinh học tại bể sinh học hiếu khí, 

nƣớc thải theo máng thu nƣớc tiếp tục chảy sang bể lắng. Tại bể lắng sinh học, 

phần cặn đƣợc tập trung vào hố thu bùn ở đáy  ể và sau đó sẻ đƣợc  ơm  ùn 

theo định kỳ, một phần  ùn đƣợc  ơm tuần hoàn lại bể sinh học hiếu khí, bể 

điều hòa kỵ khí và phần còn lại tới bể chứa bùn. 

 - Bồn lọc áp lực: Nƣớc thải sau bể lắng đƣợc  ơm qua  ồn lọc áp lực có 

chứa các lớp lọc nhƣ sạn, cát, và  than. Các chất lơ lửng và chất hữu cơ còn lại 

trong nƣớc sẽ đƣơc loại bỏ tại các lớp lọc này.  

- Bể thu bùn: Bùn từ bể lắng, cặn từ bình lọc đƣợc  ơm về bể thu  ùn để 

đƣợc tách nƣớc.  

- Bể chứa bùn: Bùn từ bể chứa trung gian đƣợc đƣa về bể chứa  ùn định 

kỳ xử lý. 

- Bể khử trùng: Nƣớc thải sau khi xử lý b ng phƣơng pháp sinh học còn 

chứa khoảng 10
5
 -10

6
 vi khuẩn trong 100ml, hầu hết các loại vi khuẩn này tồn 

tại trong nƣớc thải không phải là vi sinh vật gây bệnh, nhƣng cũng không loại 

trừ một số loài có khả năng gây  ệnh. Tại đây hóa chất Javen sẽ đƣợc cho vào 

bể, nh m mục đ ch tiêu diệt vi khuẩn và mùi hôi còn lại trong nƣớc, hóa chất 

Javen có tính chất oxy hóa mạnh sẽ khuếch tán xuyên qua vỏ tế bào vi sinh vật 

và gây phản ứng với men bên trong của tế bào vi sinh vật làm phá hoại quá trình 

trao đổi chất dẫn đến tế bào vi sinh vật bị tiêu diệt. 

- Hồ chứa nước thải sau xử lý: Sau khi xử lý đạt Quy chuẩn QCVN 

40:2011/BTNMT, loại A. Nƣớc thải đƣợc đƣa vào hồ chứa nƣớc (bể PCCC). 

Nƣớc trong hồ đƣợc tái sử dụng để tƣới cây và tƣới đƣờng.  

3/ Các thông số cơ  ản của từng hạng mục công trình xử lý nước thải 

Bản  3.4. Th n  số kỹ thuật cơ  ản của các c n  trình xử lý 

TT Hạng mục 
Thể tích 

(m
3
) 

Kích thƣớc 

(dài x rộng x cao), m 

1 Hầm chứa nƣớc thải 12,5 2m x 2,5m x 2,5m 

2 Bể tách dầu - Bể điều hòa 43,75 3,5m x 5,0m x 2,5m 

3 Bể keo tụ - tạo bông  14,0 2,0m x 2,0m  x3,5m 
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4 Bể lắng hóa lý 23,66 2,6m x 2,6m x 3,5m 

5 Bể Anoxic 28,5 2,0m x 4m x 3,5m 

6 Bể vi sinh hiếu khí 50,4 3,6m x 4m x 3,5m 

7 Bể lắng sinh học 23,66 2,6m x 2,6m x 3,5m 

9 Bể thu bùn 8,05 1,0m x 2,3m x 3,5m 

10 Bể chứa bùn 7,1 1,3m x 2,3m x 3,5m 

11 Bể khử trùng 10,5 1,0m x 3m x 3,5m 

N uồn: Bản vẽ c n  trình hệ thốn  XLNT.  c n  suất:135 m
3
/ngày – Công ty 

TNHH SX TM Đ n  Hòa. 

4/ Các thiết  ị đã được x   lắp 

Các thiết bị, máy móc chính lắp đặt cho Hệ thống  đƣợc liệt kê ở bảng sau: 

Bảng 3.5. Danh mục thiết bị của hệ thống xử lý nước thải 

STT Hạng mục Đặc tính kỹ thuật Xuất xứ 
ĐV

T 

Số 

lƣợ

ng 

1 Hầm bơm  nƣớc thải       

a 
Song chắn rác 

thô  
 Việt Nam 

-gia công  
 ộ 1 

b  ơm nƣớc thải  

Kiểu  ơm: dạng  ơm chìm 

Điện 3 pha / 380V / 50 Hz 

Lƣu lƣợng: 5-10 m³/h 

Cột áp: 5-7 m 

Công suất : 0.75 Kw 

  

TAIWAN

  

Cái  2 

2 Bể tách dầu mỡ      

a 
 ơm  ơm  ùn 

-BB02 

Kiểu  ơm: dạng  ơm chìm 

Điện 3 pha / 380V / 50 Hz 

Lƣu lƣợng: 4-5 m³/h 

Cột áp :5 m 

Công suất : 0.35 kW 

TAIWAN

  
Cái 2 

b 
Đĩa phân phối 

khí oxy hòa tan 

Phân phối kh  tinh 

K ch thƣớc 100mm 

USA 

TAIWAN 
 ộ 1 

3 Bể điều hòa       

a 
G a thể vi sinh 

dính bám 

Kiểu khối: Dạng ống  

Vật liệu: ống PVC 

K ch thƣớc: =300x300 x400mm   

 ơm định lƣợng hóa chất -BHC 

 Taiwan -

Japan 
hệ 1 

b  ơm nƣớc thải Kiểu  ơm: dạng  ơm chìm Taiwan - Cái 2 
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STT Hạng mục Đặc tính kỹ thuật Xuất xứ 
ĐV

T 

Số 

lƣợ

ng 

Điện 3 pha / 380V / 50 Hz 

Lƣu lƣợng: 5-6 m³/h 

Cột áp: 5m 

Công suất: 0.5 kW 

Japan 

c 
Đĩa phân phối 

khí oxy hòa tan 

Phân phối kh  tinh 

K ch thƣớc 100mm 

USA 

TAIWAN 
 ộ 1 

4  Bể sinh học hiếu khí tiếp xúc       

a 
Đĩa phân phối 

khí oxy hòa tan 

Phân phối kh  tinh 

K ch thƣớc 100mm 

USA 

TAIWAN 
 ộ 1 

b 

Máy thổi khí 

 ể sinh học 

hiếu kh  tiếp 

xúc 

Thông số kỹ thuật: 

Kiểu:Root 

Nguồn điện: 3 pha/380V/50Hz 

Mô tơ: 5Hp 

Công suất: 2 m³/ min 

Cột áp : 3.0 m 

Cung cấp  ao gồm : 

01  ộ gồm đầu thổi kh , Silencel, 

check valve,  ộ chân đế, Pully, V-

 ell,  elt cover, đồng hồ. 

Anlet-

Japan 
Cái 2 

c 
G a thể vi sinh 

dính bám 

Kiểu khối: Dạng ống  

Vật liệu: ống PVC 

K ch thƣớc: L x W x H=300 x300 

x400mm   

Việt Nam hệ  1 

b 
 ơm nƣớc 

tuần hòan 

Kiểu  ơm: dạng trục ngang 

Điện 3 pha / 380V / 50 Hz 

Lƣu lƣợng: 5-6 m³/h 

Cột áp: 5m 

Công suất : 0.75 kW 

Taiwan  Cái 2 

5  Bể lắng bùn sinh học        

a 
Ống lắng trung 

tâm 
 Việt Nam 

-gia công  
 ộ 1 

b 
Máng răng cƣa 

thu nƣớc -Inox 
 Việt Nam 

-gia công  
 ộ 1 

c 
 ơm  ùn sinh 

học  

Kiểu  ơm: dạng  ơm chìm 

Điện 3 pha / 380V / 50 Hz 

Lƣu lƣợng : 2-3 m³/h 

Cột áp :5 m 

Công suất : 0.35 kW 

 Taiwan  Cái 1 



 31    

 

STT Hạng mục Đặc tính kỹ thuật Xuất xứ 
ĐV

T 

Số 

lƣợ

ng 

6 Hệ lọc áp lực       

a 
 ơm lọc -

BL05 

Kiểu  ơm: dạng  ơm trục ngang 

Điện 3 pha / 380V / 50 Hz 

Lƣu lƣợng : 5-10 m³/h 

Cột áp : 10m 

Công suất : 1.5  kW 

Taiwan   ộ 2 

b 
 ồn lọc áp lực 

-BLA-BLB 

K ch thƣớc: D=0.5m ; H=2.0m 

Vật liệu :  ình composite 

Vật liệu : cát thạch anh + sạn 3-

4mmm 

K ch thƣớc : d = 0.8-1.2mm;  ề 

dày lớp cát: H: 300mm 

Việt Nam 

-gia công  
 ộ 1 

7 Hệ hóa chất        

a 
 ồn pha chế 

hóa chất 

Vật liệu : PVC 

V =300-500l t + gia công đế sắt 
VN Cái 3 

b 

 ơm định 

lƣợng hóa chất 

-BHC 

Dạng :  ơm màng 

Điện 1 pha/380V/50Hz 

Công suất = 20-30 lít/h 

Đầu  ơm: PVC. 

Taiwan -

Japan 
Cái 2 

8 

Hệ thống 

điện-điện điều 

khiển 

Hệ thống điện động lực 

Tủ điện: thép phủ sơn tĩnh điện, dày 

2mm 

Vật tƣ cho tủ điện 

Điện động lực dẫn đến các thiết  ị 

và các phụ kiện 

Contactor 

Rơ le trung gian 

 ảo vệ mất pha  

Đèn  áo 

Việt Nam 

- Japan 
Hệ 1 

9 

Hệ thống 

đƣờng ống và 

phụ kiện 

trong khu vực 

xử lý 

 - Ống dẫn nƣớc,  ùn : PVC 6  ar 

 - Ống dẫn kh  : STK  6  ar 

 - Ống dẫn hóa chất : PCV 6  ar 

Việt 

Nam- 

Taiwan  

Hệ 1 

Nguồn: Công ty TNHH SX TM Đ n  Hòa 
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Một số hình ảnh thực tế của công trình xử lý nước thải. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.5. Phòng máy HTXLNT 

 

Hình 3.6. Bể tách dầu và bể điều hòa 

 

Hình 3.8. Bể lắn  Hình 3.7. Bể sinh học hiếu khí  

Hình 3.9. Bồn lọc áp lực Hình 3.10. Máy thổi khí 
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3.2. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP XỬ LÝ BỤI, KHÍ THẢI: 

3.2.1. Từ các phương tiện vận tải ra vào khu vực Công ty. 

- Các tuyến đƣờng trong phạm vi cơ sở đã đƣợc bê tông hóa 100%, mặt đƣờng 

đƣợc quét dọn và vệ sinh hàng ngày giúp giảm đƣợc lƣợng bụi phát sinh. 

- Tại Công ty đã trồng cây xanh: Giúp giảm thiểu bụi phân tán ra khu vực 

xung quanh, cách thức và số lƣợng cây trồng nhƣ sau:   

+ Loại cây trồng: cây có tán. 

+ Cách thức trồng: đƣợc trồng dọc 2  ên đƣờng nội bộ, khuôn viên cây 

xanh, hành lang an toàn đƣờng bộ, xung quanh nhà xƣởng, công trình phụ 

trợ,…với cách thực trồng cách hàng 1m, cây cách cây 1m. 

+ Kích thƣớc cây: cây cao khoảng 5-15m, đƣờng kính 10-30cm, cây đã 

đƣợc trồng từ 5-18 năm. 

+ Chăm sóc tƣới nƣớc: Công ty sử dụng xe bồn để tƣới cây, tƣới chủ yếu 

vào mùa nắng với tần suất tƣới 2 lần/ngày. 

- Khi các xe lƣu thông trong khuôn viên Công ty cần giảm tốc độ theo Quy 

định từ 20-30km/h. 

- Quy định xe ra nhà máy vào trực tự, không rồ ga, nẹt pô xe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Bụi, Khí thải tại khu vực nhà xưởng của các đơn vị thuê xưởng  

 Các đơn vị thuê nhà xƣởng, nhà kho tự chịu trách nhiệm quản lý, thực 

hiện các công trình xử lý các nguồn bụi, khí thải ngay tại xƣởng thuê. Trách 

nhiệm của các của các doanh nghiệp thuê xƣởng nhƣ sau:  

Hình 3.11. Mặt đườn  đã  ê t n  hóa 

 

Hình 3.12. Cây xanh tại khu vực cơ sở 
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- Thực hiện các thủ tục môi trƣờng theo đúng quy định của Luật Bảo vệ 

Môi trƣờng nhƣ lập  áo cáo ĐTM (hoặc giấy phép môi trƣờng), báo cáo công 

tác bảo vệ môi trƣờng... 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí thải và tiếng ồn nhƣ 

trong  áo cáo ĐTM hoặc giấy phép môi trƣởng đƣợc phê duyệt bởi cơ quan 

chức năng về môi trƣờng. 

- Các doanh nghiệp thuê xƣởng sẽ cam kết khí thải đạt QCVN 

19:2009/BTNMT-Quy chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, 

QCVN 20:2009/BTNMT- Quy chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các 

chất hữu cơ, tiếng ồn đạt tiêu chuẩn QCVN 26,27:2010/BTNMT - Quy chuẩn về 

tiếng ồn, độ rung. 

3.2.3. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải từ hoạt động của máy 

phát điện dự phòng 

Công ty đã đầu tƣ 1 máy phát điện dự phòng công suất 100 KVA để phục 

vụ cho khu văn phòng Công ty. Máy phát điện không hoạt động thƣờng xuyên, 

chỉ hoạt động khi xảy ra sự cố về điện, hiện trạng máy vẫn hoạt động tốt. Các 

công trình, biện pháp đã thực hiện: 

- Máy phát điện dự phòng đƣợc đặt trong phòng máy riêng biệt có cách âm 

và có ống dẫn khí. 

- Tại các cửa cấp và hút gió (miệng thông gió) đƣợc bố trí các tấm chắn với 

vật liệu tiêu âm nh m giảm độ ồn đến mức cho phép. Miệng cấp và hút gió đƣợc 

bố trí ở những vị trí thích hợp để không gây ảnh hƣởng đến các khu vực lân cận. 

Các ống dẫn từ phòng đặt máy đến các miệng cấp và hút gió cũng đƣợc gắn các 

vật liệu tiêu âm và thiết kế chống rung nh m giảm thiểu mức ồn đến thấp nhất. 

- Định kỳ 3 tháng/lần Công ty bảo dƣỡng máy phát điện, tra dầu,  ôi trơn 

linh kiện. 

  3.2.4. Biện pháp giảm thiểu mùi hôi từ hệ thống xử lý nƣớc thải tập 

trung của Công ty 

HTXL nƣớc thải của Công ty đƣợc  ố tr  tại khu vực cách  iệt, n m ph a 

tây cuối khu đất. Vì vậy từ lúc đi vào hoạt động đến nay chƣa nhận đƣợc phản 

ánh về vấn đề phát sinh mùi khó chịu từ các đơn vị xung quanh cũng nhƣ của 

công nhân, nhân viên làm việc tại các nhà xƣởng trong khu vực Công ty. Hiện 

trạng, các  iện pháp công ty đang thực hiện để hạn chế việc phát tán mùi hôi 

phát tán ra xung quanh cụ thể nhƣ sau: 

- Trồng cây xung quanh khu vực hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung 

nh m che chắn, hạn chế phát tán mùi hôi ra khu vực xung quanh, với cách thức 

trồng cây cách cây 1m, hiện trạng cây cao khoảng 5-12m, có đƣờng kính 10-

20cm, tuổi cây từ 1-6 năm hàng ngày đƣợc Công ty tƣới nƣớc với tần suất tƣới 2 

lần/ngày vào ngày nắng. 
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- Thực hiện che chắn các  ể có khả năng phát sinh mùi hôi (  ng phƣơng 

án che k n các  ể có khả năng phát sinh mùi hôi) từ quá trình xử lý nƣớc thải.  

- Khu vực đã đƣợc cách ly   ng các tấm tone trên khung thép tại hàng rào 

ở các hƣớng gió ch nh nh m chặn gió thổi vào khu vực hệ thống xử lý nh m hạn 

chế phát tán mùi hôi. 

3.3. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƢU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN 

THÔNG THƢỜNG: 

Chất thải rắn thông thƣờng phát sinh tại Công ty  ao gồm 2 loại là chất 

thải rắn sản xuất không nguy hại và chất thải rắn sinh hoạt. 

3.3.1. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

a/ Đối với các đơn vị thuê xưởn  trong Công ty 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân tại 

khu nhà xƣởng bao gồm rác hữu cơ ( rau quả, thực phẩm thừa, giấy vụn,....), rác 

vô cơ ( túi nilon, vỏ hộp,...). Từng đơn vị thuê xƣởng tự chịu trách nhiệm quản 

lý, phân loại, thu gom CTR sinh hoạt riêng. Sau mỗi ngày làm việc nhân viên vệ 

sinh của từng xƣởng sẽ thu gom, tập trung CTSH về thùng rác chung dung tích 

240 lít đã đƣợc Công ty Đông Hòa bố trí sẵn trƣớc các nhà xƣởng để đƣợc thu 

gom và đƣa đi xử lý. Công ty Đông Hòa đảm nhận trách nhiệm, đại diện ký Hợp 

đồng thu gom, xử lý chung cho các đơn vị. 

b/ Đối với chủ cơ sở hạ tần  

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của nhân viên làm 

việc tại văn phòng điều hành, tại khu nhà ở công nhân bao gồm rác hữu cơ ( rau 

quả, thực phẩm thừa, giấy vụn,....), rác vô cơ ( túi nilon, vỏ hộp,...). Với khối 

lƣợng: 

+ Theo hiện trạng: khoảng 52kg/ngày (định mức theo QCVN 01:2021/BXD  

khoảng 1k /n ười/ngày; Số lượng 52 n ười gồm văn phòn  20 n ười và khu 

nhà ở công nhân 32 n ười), tƣơng đƣơng 16.244 kg/năm. 

+ Khối lượng phát sinh tối đa: khoảng 70kg/ngày (định mức theo QCVN 

01:2021/BXD khoảng 1k /n ười/ngày; Số lƣợng 308 ngƣời gồm văn phòng 20 

ngƣời và khu nhà ở công nhân 288 ngƣời), tƣơng đƣơng 96.096 kg/năm. 

Bảng 3.6. Tổn  hợp khối lượn  CTR sinh hoạt  

TT Nhóm CTRSH Đơn vị 
Hiện  

trạng 

Khối lƣợng 

tối đa 

1 Chất thải sinh hoạt Kg/năm 16.244 96.096 

Nguồn: C n  t  TNHH SX TM Đ n  Hòa, năm 2024 
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- Công trình lƣu giữ chất thải rắn sinh hoạt:  

+ Thiết bị lƣu chứa: Đã trang  ị thùng HDPE 240 lít có nắp đậy k n đặt 

tại nhà bảo vệ, khu văn phòng, nhà ăn, khu nhà xƣởng và khu nhà công nhân để 

thu gom chất thải sinh hoạt. Tổng 40 thùng. 

+ Khu vực lƣu chứa: Bố trí các thùng rác tại khu vực văn phòng, nhà ăn, 

xung quanh khu vực sản xuất để thu gom rác thải sinh hoạt. Cuối ngày đƣợc 

công nhân vệ  sinh thu gom về khu vực tập kết chất thải đặt tại khu vực lƣu chứa 

có mái che diện tích 50m
2
 để thuận tiện cho việc thu gom, đƣa đi xử lý. 

f/ Đơn vị thu  om, xử lý chất thải:  

- Đơn vị thu gom, xử lý: CN xử lý chất thải – Công ty CP – Tổng công ty 

nƣớc – môi trƣờng  ình Dƣơng.  

- Địa chỉ: 11, Ngô Văn Trị, P/ Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một,  ình Dƣơng.  

- Hợp đồng: số 2004-RSH/HĐ-KT/23 ngày 21/10/2023 về thu gom, vận 

chuyển và rác sinh hoạt.  Đính kèm Hợp đồng ở phần phụ lục). 

- Tần suất thu gom 2 lần/tuần. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.13. Thùng chứa rác sinh hoạt  

3.3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng 

a/ Đối với các đơn vị thuê xưởn   

CTR công nghiệp thông thƣờng từ hoạt động sản xuất sẽ do từng đơn vị 

thuê xƣởng tự chịu trách nhiệm quản lý, phân loại, thu gom và có kho lƣu chứa 

riêng và có hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy 

định. Cụ thể, từng biện pháp quản lý lƣu trữ và xử lý sẽ đƣợc thể hiện trong hồ 

sơ môi trƣờng của từng đơn vị đó. Công ty Đông Hòa đảm nhận trách nhiệm, đại 

diện ký Hợp đồng thu gom, xử lý chung cho một số đơn vị thuê xƣởng. 
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b/ Đối với chủ cơ sở hạ tần  

- Nguồn phát sinh và thành phần: từ hoạt động sinh hoạt tại khu văn phòng 

gồm giấy văn phòng,  ao  ì giấy thải và bao bì nhựa thải. 

- Khối lượn : Căn cứ vào khối lƣợng phát sinh thực tế của Công ty đƣợc 

tổng hợp của năm 2023 và năm 2024.  áo cáo đề xuất khối lƣợng phát sinh tối 

đa nhƣ sau:  

Bản  3.7. Khối lượn , chủn  loại chất thải rắn th n  thườn  phát sinh 

TT Tên chất thải Mã chất thải Ký hiệu  

Khối lƣợng phát sinh 

(kg/năm) 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Khối lượng 

tối đa 

1 
Giấy, bao bì giấy 

carton thải 
18 01 05 TT-R 28 19 100 

2 

Bao bì nhựa thải (đã 

chứa chất khi thải ra 

không phải là CTNH) 

18 01 05 TT-R - 32 100 

TỔNG KHỐI LƢỢNG 28 51 200 

(Nguồn: Công ty TNHH SX TM Đông Hòa, 2024) 

c. Công trình lưu  iữ chất thải rắn c n  n hiệp th n  thườn : 

- Thiết bị lưu chứa: Đã trang  ị 2 thùng chứa b ng nhựa HDPE loại 240 lít 

có nắp đậy kín, dán nhãn để thu gom. 

- Khu vực lưu chứa:  

+ Diện t ch kho lƣu chứa: 10m
2
.  

+ Thiết kế, cấu tạo kho chứa: Kho b ng gạch tô, có mái che, nền đƣợc 

gia công b ng bê tông chống thấm, có cửa ra vào b ng thép có chốt khóa. Kho 

lƣu chứa có lắp đặt biển cảnh báo và trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy. 

d. Đơn vị thu  om, xử lý chất thải:  

- Đơn vị thu gom, xử lý: CN xử lý chất thải – Công ty CP – Tổng công ty 

nƣớc – môi trƣờng  ình Dƣơng.  

- Hợp đồng: số 2259-RSH/HĐ-KT/23 ngày 16/11/2023 về thu gom, xử lý 

chất thải công nghiệp.  Đính kèm Hợp đồng ở phần phụ lục). 

- Tần suất thu gom 3 tháng/lần. 

3.4. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƢU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY 

HẠI: 

-  Đối với các đơn vị thuê xưởn   

Chất thải rắn nguy hại của các cơ sở đang hoạt động trong khu nhà xƣởng 

sẽ do từng đơn vị thuê xƣởng tự chịu trách nhiệm quản lý, phân loại, thu gom 
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riêng và có hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy 

định. Cụ thể, từng biện pháp quản lý lƣu trữ và xử lý sẽ đƣợc thể hiện trong hồ 

sơ môi trƣờng của từng đơn vị đó. Công ty Đông Hòa đảm nhận trách nhiệm, đại 

diện ký Hợp đồng thu gom, xử lý chung cho một số đơn vị thuê xƣởng. 

- Đối với chủ cơ sở hạ tần  

+ Nguồn phát sinh: Từ hoạt động ch utừ nhà máy xử lý nƣớc thải tập trung và 

từ hoạt động  ảo trì,  ảo dƣỡng cơ sở hạ tầng của Công ty. 

- Khối lượng và thành phần chất thải:  

Căn cứ vào khối lƣợng thống kê năm năm 2023 và năm 2024.  áo cáo đề 

xuất khối lƣợng phát sinh tối đa nhƣ sau:  

Bản  3.8. Khối lượn , chủn  loại chất thải n u  hại phát sinh thườn  xu ên 

TT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Ký 

hiệu 

phân 

loại 

Trạng 

thái 

tồn tại 

Khối lƣợng phát sinh 

(kg/năm) 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Khối 

lượng 

tối đa 

1 
 óng đèn huỳnh 

quang thải 
16 01 06 NH Rắn 15 120 200 

2 

Giẻ lau, vải bảo vệ 

thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại 

18 02 01 KS Rắn 1.500 1.300 3.000 

3 
Cặn sơn chứa dung 

môi hữu cơ thải 
08 02 01 TT Rắn 600 0 2.000 

4 
Bao bì mềm d nh 

thành phần nguy hại  
18 01 01 KS Rắn 2.070 490 3.000 

5 
 ao  ì cứng thải   ng 

kim loại nhiễm CTNH 
18 01 02 KS Rắn 0 0 500 

6 
 ao  ì cứng thải   ng 

nhựa nhiễm CTNH 
18 01 03 KS Rắn 0 0 300 

7 
Các thiết bị linh kiện 

điện tử thải 
16 01 13 NH Rắn 0 0 30 

8 Pin, ắc quy chì thải 19 06 01 NH Rắn 0 0 200 

9 

Hộp mực in thải có 

các thành phần nguy 

hại 

08 02 04 KS Rắn 0 0 20 

10 

Dầu động cơ, hộp số 

và  ôi trơn tổng hợp 

thải 

17 02 04 NH Lỏng 0 0 300 

11 
Bùn thải từ HTXL 

nƣớc thải 
12 06 05 KS Rắn 0 0 200 

TỔNG KHỐI LƢỢNG 4.185 1.910 9.750 

Nguồn: Côn  t  TNHH SX TM Đ n  Hòa, năm 2024 
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3. C n  trình lưu  iữ chất thải n u  hại 

Công ty đã thực hiện phân loại, thu gom vào các thùng chứa, dán mã quản 

lý chất thải và lƣu giữ tại khu vực CTNH. Các phƣơng tiện, thiết  ị lƣu chứa đã 

thực hiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật về  ảo vệ môi trƣờng đối với CTNH nhƣ: 

- Thiết bị lưu chứa: Trang bị 11 thùng chứa b ng nhựa HDPE có nắp đậy ( 

thể tích mỗi thùng 240 l t) và các  ao chƣa 25kg (chƣa  ùn thải) có nắp đậy. 

Mỗi loại chất thải đƣợc lƣu giữ trong mỗi thùng riêng biệt có dán tên, mã số chất 

thải nguy hại theo quy định. 

- Kho lưu chứa: 

+ Diện tích: 60m
2
. 

+ Thiết kế, cấu tạo kho chứa: Hiện trạng kho đƣợc xây b ng tƣờng gạch và 

tôn, có mái che, nền đổ bê tông, có bố tr  mƣơng thu gom chất thải tràn đổ, mái 

tôn, xà gồ b ng thép tráng kẽm. Có cửa ra vào, có dán bảng phân khu vực. Kho 

chứa chất thải đƣợc đắp nền cao và đƣợc trang  ị thiết  ị phòng cháy chữa cháy 

( ình  ột CO2) và có các vật liệu hấp thụ (cát khô/mùn cƣa) và xẻng để sử dụng 

trong trƣờng hợp rò rỉ, rơi vãi, đồ tràn CTNH ở thể lỏng. 

+ Kho lƣu chứa CTNH tại Công ty đã đáp ứng quy định tại Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT ngay 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng (dán nhã cảnh báo 

tên của từng loại chất thải nguy hại; có lắp đặt hệ thống chữa cháy,..) Chất thải 

nguy hại đƣợc định kỳ chuyên giao cho đơn vị chức năng thu gom, xử lý. 

d. Đơn vị thu  om, xử lý chất thải:  

- Đơn vị thu gom, xử lý: CN xử lý chất thải – Công ty CP – Tổng công ty 

nƣớc – môi trƣờng  ình Dƣơng.  

- Mã QLCTNH: 1-2-3-4-5-6.028.VX 

- Hợp đồng: số 2259-RSH/HĐ-KT/23 ngày 16/11/2023 về thu gom, xử lý 

chất thải nguy hại  Đính kèm Hợp đồng ở phần phụ lục). 

- Tần suất thu gom 3 tháng/lần. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.14. Kho lưu chứa chất thải nguy hại 
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3.5. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG  

a/ Đối với các đơn vị thuê xưởng  

Tiếng ồn từ hoạt động sản xuất của các cơ sở đang hoạt động trong khu nhà 

xƣởng sẽ do từng đơn vị thuê xƣởng tự chịu trách nhiệm quản lý và có biện pháp 

giảm thiểu phù hợp theo quy định. Các biện pháp phổ biển đang đƣợc áp dụng 

tại các nhà máy nhƣ sau: 

- Định kỳ hàng ngày kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị, kiểm tra 

độ mài mòn chi tiết và thay thế chi tiết hƣ hỏng kịp thời. 

- Định kỳ từ 1-3 lần/tháng tùy theo đặc tính của từng loại máy móc sẽ đƣợc 

 ão trì  ão dƣỡng, duy tu các thiết bị, tra dầu mỡ vào các khớp động cơ để giảm 

tiếng ồn phát sinh. 

- Xây dựng chân đế của máy móc gây ồn vững chắc. 

b/ Đối với chủ cơ sở hạ tầng 

- N uồn phát sinh: 

+ Khu vực hệ thống xử lý nƣớc thải (từ máy thổi khí, quạt hút, máy  ơm). 

+ Khu vực máy phát điện dự phòng. 

- Công trình,  iện pháp  iảm thiểu tiến  ồn 

Hiện nay, Công ty đang áp dụng các  iện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ 

rung nhƣ sau: 

+ Khu vực xử lý nƣớc thải tập trung đƣợc  ố tr  cách  i23ệt với khu vực 

văn phòng và ngăn cách với các khu vực khác. Tiếng ồn tạo ra đƣợc giảm thiểu 

  ng tƣờng nhà che chắn và ở một khoảng cách nhất định sẽ giảm thiểu đƣợc tác 

động cộng hƣởng. 

+ Các máy móc thiết  ị đƣợc lắp đặt đệm cao su để giảm ồn và chống rung. 

+  ảo dƣỡng máy móc, thiết  ị theo định kỳ từ 1-3 lần/tháng tùy theo đặc 

tính của từng chi tiết thiết  ị và sửa chữa khi cần thiết (v  dụ: thay dầu  ôi trơn 

các máy móc, sửa chữa các mối hở của thiết  ị hoặc thay mới các máy móc thiết 

 ị hƣ hỏng,…). 

+ Máy phát điện không hoạt động thƣờng xuyên, chỉ hoạt động khi xảy ra 

sự cố về điện phục vụ cho khu văn phòng và để duy trì hoạt động liên tục của hệ 

thống xử lý nƣớc thải. Định kỳ 3 tháng/lần Công ty  ảo dƣỡng máy phát điện, 

tra dầu,  ôi trơn linh kiện và máy đƣợc lắp đặt trong khu vực riêng, có cách âm. 

+ Công ty đã trồng cây xanh quanh xung quanh khu vực xử lý nƣớc thải và 

2  ên đƣờng nội bộ, ngoài tác dụng khống chế ô nhiễm bụi, còn giúp giảm thiểu 

tiếng ồn lan truyền ra khu vực xung quanh.  

+ Định kỳ Công ty thực hiện giám sát tiếng ồn khu vực xung quanh khoảng 

3 tháng/lần. 
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3.6. PHƢƠNG ÁN PHÕNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG 

Công ty TNHH SX TM Đông Hòa chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và 

các kịch  ản ứng phó sự cố đối với các sự cố từ các công trình xử lý chất thải tại 

cơ sở để có phƣơng án ứng phó tƣơng ứng và kịp thời; 

Sau khi hoàn thành, cơ sở cam kết công khai Kế hoạch ứng phó sự cố tại 

U ND thành phố Tân Uyên, U ND phƣờng Uyên Hƣng và thông  áo cho 

U ND Phƣờng các nguy cơ về sự cố môi trƣờng và  iện pháp ứng phó sự cố 

môi trƣờng để thông tin cho tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cƣ xung quanh. 

Công ty Đông Hòa chịu trách nhiệm tổ chức ứng phó sự cố môi trƣờng 

trong phạm vi cơ sở theo quy định tại khoản 4 Điều 124 và khoản 2 Điều 129 

Luật  ảo vệ môi trƣờng năm 2020. 

Đối với sự cố vƣợt quá khả năng ứng phó, cơ sở sẽ kịp thời  áo cáo U ND 

phƣờng Uyên Hƣng và  an chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

thành phố Tân Uyên để phối hợp ứng phó theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 

125 Luật  ảo vệ môi trƣờng 2020. 

Một số phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng cơ sở đã xây 

dựng nhƣ sau: 

3.6.1. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó môi trƣờng có thể xảy ra đối 

với các công trình bảo vệ môi trƣờng. 

3.6.1.1. Phân cấp sự cố và các kịch bản, phƣơng án ứng phó 

Để có phƣơng án ứng phó các sự cố thƣờng xảy ra tại Cơ sở, Công ty tiến 

hành phân loại, phân cấp các sự cố và đƣa ra các kịch  ản, phƣơng án ứng phó 

sự cố (chủ yếu là các sự cố liên quan đến chất thải, nƣớc thải) nhƣ sau: 

1.  ề phân cấp sự cố: Công ty đưa ra 03 cấp như sau: 

Sự cố mức độ thấp: gồm sự cố nhƣ rò rỉ, tắc nghẽn các đƣờng ống thu gom 

nƣớc thải, sự cố về hƣ hỏng thiết  ị sự cố có thể khắc phục nhanh  Phƣơng án 

ứng cứu sự cố theo Kịch bản 1. 

Sự cố mức độ trun   ình là sự cố có quy mô lớn hơn, nhƣ vỡ đƣờng ống 

thu gom nƣớc thải  Phƣơng án ứng cứu sự cố theo Kịch bản 2. 

Sự cố mức độ cao là sự cố có phạm vi ảnh hƣởng lớn hơn, phạm vi ảnh 

hƣởng có thể vƣợt ra ngoài ranh giới của Cơ sở  Phƣơng án ứng cứu sự cố 

theo Kịch bản 3. 

a.  Quy trình chung khi xử lý tính huống sự cố khẩn cấp 

- Sau khi phát sinh tình huống khẩn cấp, trƣớc tiên nhân viên tổ ứng phó 

 áo cáo cho đội trƣởng đội ứng phó, căn cứ vào mức độ sự cố đội trƣởng đội 

ứng phó thực hiện thông  áo cho đội ứng phó và xử lý khẩn cấp, áp dụng các 

 iện pháp ứng phó và ghi vào  ảng ghi chép thông  áo ứng phó khẩn cấp. 

- Nếu sự cố phát sinh mang t nh cục  ộ: Đội ứng phó sự cố của Công ty sẽ 

tự xử lý, sau khi hoàn tất công tác khắc phục sẽ thực hiện  áo cáo rút kinh 



 42    

 

nghiệm. 

- Nếu sự cố phát sinh có quy mô vƣợt ra ngoài tầm kiểm soát của Công ty: 

Đội ứng phó sự cố của Công ty sẽ liên hệ  áo cáo nhờ sự hỗ trợ của  an chỉ huy 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện  an hành kế hoạch ứng 

phó sự cố môi trƣờng cấp huyện và U ND phƣờng Uyên Hƣng. 

b. Xử lý sau tình huống khẩn cấp 

- Sau khi hoàn thành việc ứng phó sự cố khẩn cấp mang t nh cục  ộ, đội 

ứng phó sự cố lập  áo cáo cho  an quản lý công ty . 

- Nếu đã thông  áo sự cố với  an chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn cấp huyện  an hành kế hoạch ứng phó sự cố môi trƣờng cấp 

huyện và U ND phƣờng Uyên Hƣng, trong vòng 24h sau khi hoàn thành sửa 

chữa phải thông  áo lại tình hình; 

- Định kỳ hàng năm cập nhật t nh th ch hợp của kế hoạch ứng phó, sửa đổi 

nội dung nếu cần; 

- Sau khi phát sinh sự cố, căn cứ  ản tiêu chuẩn thao tác các  iện pháp 

phòng ngừa và sửa đổi hệ thống quản lý môi trƣờng số để xử lý; 

- Sau khi hoàn thành khắc phục thì phải theo dõi xem có ảnh hƣởng đến 

môi trƣờng hay không, đông thời có tài liệu ghi chép. 

c. Xây dựng ban chỉ huy ứng phó sự cố  

 Về mặt nh n sự đội ứn  phó: 

- Ông Hoàng Việt Hà - Giám đốc Công ty, trƣởng  an ứng phó sự cố. 

- Ông: Ngô Tuấn Tiến - Nhân viên vận hành HT XLNT, thành viên . 

- Bà: Nguyễn Thị Thƣơng  –  kế toán, thành viên . 

- Ông: Trần Văn  é, bảo vệ, thành viên. 

- Ông : Đào Văn Sơn, bảo vệ, thành viên. 

- Ông: Nguyễn Thành Trƣơng, thủ kho, thành viên  

 Ph n c n  nhiệm vụ tron  đội ứn  phó: 

- Trưởn   an ứn  phó sự cố: có các quyền và trách nhiệm sau: 

+ Tổ chức việc xây dựng phƣơng án tác chiến ứng phó phù hợp với tình 

hình thực tế tại hiện trƣờng; 

+ Phân công, giao trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; 

+ Chỉ huy, điều động các lực lƣợng tham gia ứng phó sự cố; 

+  ổ nhiệm ngƣời chỉ huy tại hiện trƣờng phù hợp với từng tình huống; 

+ Tổng hợp, đánh giá tình hình sự cố để  áo cáo các cơ quan thẩm quyền 

theo quy định của pháp luật. 

- Đội ứn  phó sự cố, cứu nạn: có các quyền và trách nhiệm sau: 
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+ Huy động toàn  ộ đội ứng phó khẩn cấp trong tình huống có sự cố; 

+ Hỗ trợ các hoạt động ứng phó   ng toàn  ộ nhân lực, trang thiết  ị và kỹ 

năng  ảo trì; 

+ Giám sát toàn  ộ quá trình khắc phục các sự cố của nhóm  ảo trì khẩn 

cấp cho đến khi hệ thống hoạt động trở lại  ình thƣờng; 

+ Tƣ vấn cho trƣởng  an ứng phó sự cố các hoạt động  ảo trì cần thiết cho 

quá trình ứng phó sự cố. 

+ Sơ tán những ngƣời không có trách nhiệm ra khỏi khu vực tai nạn, đƣa 

nạn nhân đến nơi thông thoáng, môi trƣờng an toàn. 

+ Trƣờng hợp nếu da hoặc ngƣời lao động  ị nhiễm nhiều hóa chất, phải 

rửa sạch ngƣời lao động  ị tổn thƣơng đó   ng nƣớc sau khi cởi quần áo ra. 

+ Phải di chuyển nạn nhân một cách cẩn thận từ nơi nguy hiểm tới nơi an 

toàn và đặt ở tƣ thế dễ phục hồi nhất. Nếu ngƣời lao động  ị  ất tĩnh,  ị thƣơng 

không thoát ra đƣợc có thể dùng cáng vải hoặc đỡ đầu và túm chặt quần áo để 

đƣa ra khỏi vùng nguy hiểm, đến nơi an toàn. 

+ Đƣa nạn nhân đến trạm y tế gần nhất hoặc gọi xe cấp cứu (trƣờng hợp 

nguy hiểm gọi 115) để kịp thời cứu chữa. 

 Nhiệm vụ chun :  

Thực hiện các nhiệm vụ dƣới tùy theo tình hình thực tế và yêu cầu từ 

trƣởng  an, cụ thể nhƣ sau: 

- Thông  áo thông tin sự cố môi trƣờng theo quy định; 

- Huy động lực lƣợng  ảo vệ và PCCC để ứng phó sự cố; 

- Di chuyển ngƣời và tài sản đến nơi an toàn; 

- Tổ chức cứu ngƣời  ị nạn (nếu có) và điện thoại 115 hoặc chuyển tới nơi 

trung tâm y tế gần nhất. 

- Thông  áo đến các doanh nghiệp liên quan để phối hợp và thực hiện ứng phó 

sự cố. 

- Ngăn không cho sự cố môi trƣờng phát tán; 

-  iểu thị cảnh  áo khu vực đang xảy ra sự cố môi trƣờng, những ngƣời 

không có trách nhiệm không đƣợc vào. 

- Nếu có sự cố do nƣớc thải đầu vào vƣợt tiêu chuẩn thiết kế của HTXL 

nƣớc thải thì phải cử ngƣời kiểm tra xác định nƣớc thải phát sinh từ doanh 

nghiệp nào và có  iện pháp khống chế, ngừng nguồn phát sinh nƣớc thải vƣợt 

tiêu chuẩn.  

- Lập kế hoạch triển khai công tác khắc phục sự cố. 
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2. Các kịch bản, phƣơng án ứng phó sự cố 

a. Kịch bản 1:  hương án xử lý các sự cố mức độ thấp 

 Phươn  án phòn  n ừa và ứn  phó sự cố về hệ thốn  thu  om nước thải 

Để ngăn ngừa các sự cố môi trƣờng đối với các hệ thống XLNT, Công ty 

Đông Hòa đã thực hiện các  iện pháp sau: 

- Đối với những máy móc thiết  ị thƣờng xuyên  ị hỏng nhƣ motor, máy 

 ơm nƣớc…Tại mỗi  ể xử lý, Công ty  ố tr  02 thiết  ị (01 thiết  ị vận hành, 01 

thiết  ị dự phòng), 02 thiết  ị này chạy luân phiên và nh m thay thế cho nhau 

khi cần thiết.  

- Thực hiện tốt việc quan trắc hệ thống xử lý. 

- Trƣờng hợp phát hiện lƣu lƣợng nƣớc thải giảm  ất thƣờng sẽ tiến hành 

rà soát, yêu cầu các cơ sở kiểm tra cửa xả nƣớc thải xem có xảy ra tình trạng 

nghẽn đƣờng ống hay không để tiến hành khơi thông đƣờng ống kịp thời. 

 Khắc phục các sự cố về điện đối với hệ thốn  xử lý nước thải 

Các thiết  ị tiêu thụ điện, dù tốt vẫn không tránh khỏi các rủi ro, ngay cả 

khi sử dụng đúng. Ngƣời sử dụng dễ  ị chủ quan không kiểm tra kỹ trƣớc khi 

thao tác sẽ dẫn đến tai nạn xảy ra. Một số rủi ro thƣờng xảy ra là: 

- Rủi ro khi nối thiết  ị với nguồn cung cấp điện. 

- Rủi ro do sự rò rỉ điện. 

- Để thực hiện công việc  ảo trì an toàn nên tuân theo các tiến trình sau: 

+ Cử nhân viên  ảo trì có kinh nghiệm và thành thạo trong công việc thay 

thế và sửa chữa các thiết  ị điện cũng nhƣ các chi tiết về cơ kh  của thiết  ị tiêu 

thụ điện. 

+ Phải  ảo đảm tuyệt đối là thiết  ị đã đƣợc cách ly khỏi nguồn cung cấp 

điện. Cắm  ảng  áo hiệu để thông  áo về việc sửa chữa. 

 Khắc phục các sự cố hư hỏn  thiết  ị, má  móc đối với hệ thốn  XLNT 

Một số hƣ hỏng thƣờng gặp và  iện pháp khắc phục nhƣ sau:  

Bảng 3.9. Một số hư hỏn  thường gặp và biện pháp khắc phục 

TT Hƣ hỏng Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

1 
Máy  ơm 

không làm việc 

Không có nguồn điện cung 

cấp đến. 
Kiểm tra nguồn điện, cáp điện. 

2 

Máy  ơm làm 

việc nhƣng có 

tiếng kêu gầm 

- Điện nguồn mất pha đƣa 

vào motor. 

- Cánh  ơm  ị chèn  ởi các 

vật cứng. 

- Hộp giảm tốc  ị thiếu dầu, 

mỡ … 

- Kiểm tra và khắc phục lại 

nguồn điện. 

- Tháo các vật  ị chèn cứng ra 

khỏi cánh  ơm. 

- Kiểm tra và  ổ sung thêm, 

hoặc thay nhớt mới. 
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TT Hƣ hỏng Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

-  ị chèn các vật lạ có k ch 

thƣớc lớn vào  uồng  ơm, 

trục v t. 

- Kiểm tra vệ sinh sạch sẽ. 

3 

Máy  ơm hoạt 

động nhƣng 

không lên 

nƣớc. 

- Ngƣợc chiều quay. 

- Van đóng mở  ị nghẹt, 

hoặc hƣ hỏng. 

- Đƣờng ống  ị tắc nghẽn. 

- Chƣa mở van. 

- Rách màng  ơm. 

- Đảo lại chiều quay. 

- Kiểm tra phát hiện và khắc 

phục lại, nếu hƣ hỏng phải 

thay van mới. 

- Kiểm tra phát hiện chỗ  ị 

nghẹt và khắc phục lại. 

- Mở van; Thay màng  ơm 

khác. 

4 
Lƣu lƣợng 

 ơm  ị giảm 

-  ị nghẹt rác ở cánh  ơm, 

van, đƣờng ống. 

- Mực nƣớc  ị cạn. 

- Nguồn điện cung cấp 

không đúng. 

- Màng  ơm  ị đóng cặn 

- Kiểm tra, khắc phục lại. 

- Tắt  ơm ngay. 

- Kiểm tra nguồn điện và khắc 

phục. 

- Tháo và rửa sạch   ng xà 

phòng hoặc dung dịch đặc 

 iệt. 

5 

Máy  ơm làm 

việc với dòng 

điện vƣợt quá 

giá trị ghi trên 

nhàn máy 

- Điện áp thấp dƣới qui định. 

- Độ cách điện của  ơm 

giảm quá qui định,  01M. 

-  ị sự cố về cơ kh :  ánh 

răng, vòng  i,… 

- Tắt máy, khắc phục lại tình 

trạng điện áp. 

- Phát hiện chỗ hƣ hỏng về cơ 

để khắc phục. 

 N uồn: C n  t  TNHH SX TM Đ n  Hòa,2024) 

Nh m duy trì các máy móc thiết  ị đảm  ảo các thiết  ị vận hành đƣợc ổn 

định, Công ty trong nhiều năm qua đã thực hiện  ảo trì và  ảo dƣỡng máy móc 

thiết  ị định kỳ và việc thực hiện này luôn đƣợc đảm  ảo duy trì trong thời gian 

tới, nhƣ sau: 

Bảng 3.10. Chươn  trình  ảo trì và bảo dưỡng các thiết bị của HTXL 

TT Hình thức bảo trì và bảo dƣỡng Chu kỳ 

1 
Song chắn rác  

Vệ sinh song chắn rác 
Hàng ngày 

2 

Các loại bơm: 

- Vệ sinh thân, cánh và các  ộ phận khác trên  ơm 

- Kiểm tra mức dầu 

- Kiểm tra vỏ  ơm 

- Thay dầu và nút vặn 

 

6 tháng 

6 tháng 

1 tháng 

12 tháng 

3 Máy thổi khí  
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TT Hình thức bảo trì và bảo dƣỡng Chu kỳ 

- Kiểm tra dây đai 

- Kiểm tra mức dầu 

- Kiểm tra chất làm ô nhiễm  ộ lọc và làm sạch nếu cần 

- Thay dầu 

- Thay  ộ lọc 

- Kiểm tra van an toàn 

- Kiểm tra tiếng ồn và độ rung 

- Lau chùi vệ sinh 

Hàng ngày 

1 Tháng 

1 Tháng 

6 tháng 

12 tháng 

Hàng ngày 

3 tháng 

3 tháng 

4 

Bơm định lƣợng hóa chất 

- Kiểm tra mức dầu 

- Thay dầu mới (cùng chủng loại) 

-  ôi dầu mỡ trên trục  ơm 

- Kiểm tra độ rung hay tiếng ồn khi  ơm chạy 

 

1 Tuần 

6 tháng 

3 tháng 

Hàng ngày 

5 

Motơ khuấy 

- Kiểm tra mức dầu 

- Thay dầu 

- Định kỳ kiểm tra rung động hay tiếng ồn  ất thƣờng 

 

1 Tháng 

6 tháng 

Hàng ngày 

 N uồn: C n  t  TNHH SX TM Đ n  Hòa,2024) 

- Chƣơng trình vận hành và  ảo dƣỡng hệ thống XLNT cứ sau 06 tháng sẽ 

đƣợc cập nhật. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành. 

- Thực hiện tốt việc quan trắc hệ thống xử lý. 

- Thiết lập và tập huấn cho nhân viên vận hành về phƣơng án ứng cứu sự 

cố đối với hệ thống XLNT. 

- Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với hệ thống XLNT. 

b. Kịch bản 2:  hương án xử lý đối với sự cố mức trung bình 

 Kiểm soát sự cố hiệu suất xử lý không đạt 

Để ngăn ngừa và giảm thiểu các tác động do các sự cố dẫn đến hiệu quả xử 

lý không đạt, Công ty đã tiến hành các  iện pháp sau: 

-  an quản lý Công ty kết hợp cùng  ảo vệ Công ty phát hiện các điểm xả 

 ất thƣờng cũng nhƣ lấy mẫu phân t ch định kỳ hoặc đột xuất khi có dấu hiệu 

nghi ngờ. Lập  iên  ản vi phạm yêu cầu khắc phục đối với các Công ty thành 

viên. Nếu tái phạm sẽ không tiếp nhận xử lý hoặc thu mức ph  cao hơn. 

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải. 

-  an hành quy chế vận hành xử lý nƣớc thải. 
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- Công ty đã xây dựng kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với trạm 

XLNT tập trung. 

Bảng 3.11. Một số hư hỏn  thường gặp và biện pháp khắc phục 

TT Sự cố Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

1 Hệ thống thu gom nƣớc thải 

1.1 
Nứt vỡ, tràn đổ, 

rò rỉ nƣớc thải 

- Lƣu lƣợng nƣớc vào 

hệ thống cống tăng  ất 

thƣờng. 

- Song chắn rác  ị hƣ 

hại, mất chức năng 

chắn rác. 

- Nứt hƣ hại trên 

đƣờng ống do hệ thống 

quá cũ, do va đập  ên 

ngoài tác động 

- Kiểm tra, giám sát xả thải của 

khách hàng: lƣu lƣợng, chất 

lƣợng nƣớc thải đầu vào, mực 

nƣớc. 

- Thiết  ị tách rác có  ị nghẽn 

hoặc  ị hƣ hỏng. 

- Tăng cƣờng kiểm tra giám sát 

các đƣờng ống thu gom, kiểm tra 

rò rỉ xung quanh mặt   ch. 

2 Bể điều hòa 

2.1 
Nƣớc thải có 

nhiều cặn  

- Song và lƣới tách rác 

không lƣợc đƣợc hết 

cặn thô 

- Quá trình sản xuất tạo 

ra nhiều cặn  ã  

- Vệ sinh song và lƣới tách rác 

và xem có chỗ nào  ị hỏng hay 

không. 

- Hiệu chỉnh quá trình sản xuất. 

2.2 

Nƣớc thải có 

mùi hôi vƣợt quá 

mức mùi hôi 

hàng ngày 

- Quá trình phân hủy 

yếm kh  xảy ra trong 

 ể điều hòa 

- Kiểm tra lại hệ thống phân phối 

kh , đảm  ảo r ng kh  đƣợc phân 

phối đều trong  ể để tránh gây 

hiện tƣợng lắng cặn và tạo điều 

kiện yếm kh  trong  ể. 

3 Bể xử lý sinh học 

3.1 
 ùn  ị đen và 

phát sinh mùi 

-  ùn  ị phân hủy yếm 

khí 

- Vi sinh  ị chết 

- Kiểm tra lại hệ thống phân phối 

kh , đảm  ảo r ng kh  đƣợc phân 

phối đều trong  ể để tránh tạo 

điều kiện yếm kh  trong  ể. 

3.2 
Xuất hiện nhiều 

 ọt trắng 

- Quá trình  ị quá tải, 

nồng độ chất ô nhiễm 

đầu vào tăng đột ngột 

- Tuổi  ùn thấp (thời 

gian lƣu  ùn nhỏ) 

- Kiểm tra hàm lƣợng  ùn trong 

 ể, xem có duy trì ở nồng độ 

 ình thƣờng hay không. 

4 Bể lắng 

4.1 

Nƣớc thải ra 

khỏi máng thu 

nƣớc có nhiều 

cặn 

-  ể lắng hoạt động 

không hiệu quả 

- Kiểm tra chế độ phân phối 

nƣớc vào. 
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TT Sự cố Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

4.2  ùn nổi 

- Quá trình khử nitrat 

và phân hủy yếm kh  

xảy ra tại đáy  ể lắng 

sinh ra khí N2, CH4, 

NH3 và sẽ  ám vào 

các  ông  ùn hoạt t nh 

và kéo theo  ùn nổi lên 

 ề mặt. 

- Hút  ùn tại đáy  ể lắng để tránh 

gây ra hiện tƣợng phân hủy yếm 

khí. 

- Điều chỉnh quá trình xử lý sinh 

học tại  ể hiếu kh  để giảm tới 

mức tối đa hàm lƣợng chất hữu 

cơ (COD) vì đây là nguồn dinh 

dƣỡng cung cấp cho quá trình 

khử nitrat hóa. 

 N uồn: C n  t  TNHH SX TM Đ n  Hòa, 2024) 

Ghi chú: Ngƣời vận hành cần phải theo dõi và ghi chép lại các sự cố và 

 iện pháp khắc phục vào nhật k  vận hành hàng ngày để làm tài liệu cho các quá 

trình vận hành về sau. Nếu phát hiện đƣợc sự cố tƣơng tự thì ta có cách giải 

quyết nhƣ lần trƣớc và có hiệu quả tốt để tránh tốn thời gian điều chỉnh để tìm ra 

nguyên nhân. 

* Khi nước thải đầu ra xử lý kh n  đạt theo qu  chuẩn cho phép, C n  t  

có phươn  án như sau: 

- Thông  áo cho các doanh nghiệp trong khu nhà xƣởng tạm thời lƣu chứa 

nƣớc thải trong khuôn viên, không xả nƣớc thải về hệ thống thu gom nƣớc thải 

của Công ty. 

- Ngừng ngay việc thải nƣớc thải ra nguồn tiếp nhận khi hệ thống XLNT có 

sự cố. Thực hiện các  iện pháp ứng cứu sự cố đảm  ảo nƣớc thải đạt QCVN 

40:2011/ TNMT Cột A (Kq=0,9, Kf=1,0) mới xả thải ra nguồn tiếp nhận. 

- Tiến hành tuần hoàn nƣớc thải trở tại hố thu (thể t ch 12,5 m
3
), bể điều 

hòa (thể t ch 44 m
3
), và tiến hành việc khắc phục sự cố ngay để đƣa hệ thống 

XLNT hoạt động ổn định trở lại (so với lƣu lƣợng hiện nay (lớn nhất khoảng 

30m
3
/ngày) thì thời gian lƣu giữ tối đa có thể là hơn 02 ngày; trƣờng hợp lƣu 

lƣợng đạt 135 m
3
/ngày có thể lƣu hơn nửa ngày, sau khi khắc phục sự cố trong 

tối đa nửa ngày, hệ thống sẽ đƣợc vận hành trở lại để tiếp tục xử lý nƣớc thải. 

 Trườn  hợp sự cố  ể đườn  cốn /ốn  thu  om nước thải, C n  t  có 
phươn  án như sau: 

- Trƣờng hợp 1: Nƣớc thải bị tràn đổ trên đƣờng cống thu gom của Công ty. 

Xác định nguyên nhân: Hệ thống thu gom nƣớc thải bị tắt nghẽn không 

thông thoát đƣợc (nghẹt rác ở các hố  a, đường cốn  thoát nước, bể cống dẫn 

nước thải,…), nƣớc thải tràn đổ ra mặt đƣờng. Quy trình ứng phó: 

 ƣớc 1: Nhân viên phát hiện sự cố nƣớc thải bị tắt ngẽn hoặc tràn ra đƣờng, 

khu vực xung quanh do nghẹt hoặc bể cống thì ngay lập tức thông báo sự cố cho 

tổ trƣởng sự cố.  

 ƣớc 2: Ban ứng phó sự cố tiến hành kế hoạch ứng phó sự cố b ng cách xác 
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định vị trí tắt nghẽn để có phƣơng án ứng phó thích hợp. 

Ban ứng phó sự cố nhận định tình hình và đánh giá thời gian khắc phục: 

a) Thời gian khắc phục dự kiến < 1 giờ:  

- Tổ sự cố xác định phạm vi hố ga đang tắt nghẽn; 

- Thông báo cho các công ty trên tuyến đƣờng đang  ị tràn đổ chất thải 

hạn chế nƣớc xả nƣớc thải; 

- Sử dụng xe hút, hút hết chất thải, cát, đá, …trong cống, các hố ga,..trong 

phạm vi 100 mét-200 mét tùy lƣợng loại chất thải gây nghẽn. 

- Công nhân vệ sinh tiếp tục sử dụng những công cụ chuyên dụng để vét 

sạch các cặn bẩn còn lại. 

- Các chất bẩn đƣợc thu gom và giao đơn vị thu gom có chức năng xử lý 

b) Thời gian khắc phục dự kiến > 1 giờ: 

- Tổ sự cố xác định phạm vi hố ga đang tắt nghẽn và thông báo cho các công 

ty trên tuyến cống nƣớc thải đang đổ về hố ga tắt nghẽn hạn chế nƣớc xả ra; 

- Sử dụng  ơm chìm, các đƣờng ống để kết nối và chuyển nƣớc từ các hố ga 

khu vực bị nghẽn sang tuyến thoát nƣớc khác không bị tăt nghẽn. 

- Sử dụng xe hút, hút hết cặn bẩn, cát đá trƣờng hợp bị nghẹt cống. 

- Tổ bảo vệ tổ chức phân luồng giao thông hạn chế cho công nhân, xe chở 

hàng đi qua khu vực vực bị tràn đổ. 

 - Trƣờng hợp cống nƣớc thải bị bể thì Công ty liên hệ với đơn vị thi công 

tiến hành thay thế đoạn cống mới. 

 ƣớc 3: Sau khi khắc phục xong, tổ sự cố thông báo với các doanh nghiệp 

để hoạt động xả nƣớc thải  ình thƣờng trở lại. 

 ƣớc 4: Kết thúc sự cố, tổ sự cố ghi vào nhật ký sự cố. 

 Trườn  hợp 2: Hệ thốn  thu  om nước thải  ên tron  nhà xưởng sản xuất 

của doanh nghiệp bị bể đường ống. 

 ƣớc 1: Nhận đƣợc thông tin hỗ trợ từ phía doanh nghiệp, Ban sự cố nhận 

định tình hình và có đƣa ra  iện pháp hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó sự cố. 

 ƣớc 2:  Trƣờng hợp doanh nghiệp không khắc phục thay tuyến cống ngay tức 

thời, Ban sự cố sẽ bố trí xe bồn  ơm hút và đƣa về trạm xử lý nƣớc thải tập trung khi 

chất thải tràn đổ với lƣu lƣợng <10 m
3
/ngày, không ăn mòn và không ảnh hƣởng 

đến đƣờng ống thoát nƣớc của Công ty cho kết nối về Nhà máy XLNT tập trung 

để xử lý.  

Ngoài trƣờng hợp trên, Ban sự cố yêu cầu doanh nghiệp liên hệ với đơn vị 

có chức năng thu gom, xử lý. 

 ƣớc 3: Kết thúc ứng phó sự cố. 
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3.6.1.2. Xây dựng các giải pháp Phòng chống sự cố 

1. Kế hoạch kiểm soát rủi ro của cơ sở 

Chuẩn  ị tài liệu: Công ty đã lập  ảng theo dõi, kiểm soát an toàn đối với 

toàn  ộ các hệ thống thu gom nƣớc mƣa, nƣớc thải, các hạng mục công trình của 

Công ty, khu vực các công trình lƣu chứa chất thải và kho hóa chất. 

Nhân viên vận hành HTXLNT và  ảo trì có trách nhiệm kiểm tra tình trạng 

các  ồn chứa, khu  ơm, đƣờng ống h ng ngày, để kịp thời xử lý khi có hiện 

tƣợng nhƣ rò rỉ, rách thủng, hƣ hại do quá trình vận chuyển hoặc mất mát 

nguyên liệu. 

Định kỳ hàng tháng  an ứng phó sự cố hệ thống xử lý nƣớc thải kiểm tra 

các điểm có nguy cơ xảy ra sự cố cao nhƣ khu vực trạm  ơm, hệ thống điều 

khiển, cụm xử lý sinh học hiếu kh , cụm xử lý hóa lý … Công tác kiểm tra phải 

đƣợc thực hiện cả  ên trong và  ên ngoài trạm xử lý nƣớc thải, kiểm tra các 

dụng cụ thiết  ị ứng phó sự cố nguy hiểm phải  áo ngay cho  an quản lý Công 

ty, ngƣời chịu trách nhiệm. Khi phát hiện những hƣ hỏng công trình phải ghi 

nhận,  áo cáo và lên kế hoạch sửa chữa kịp thời. 

 an quản lý Công ty có thể tiến hành kiểm tra đột xuất các công trình xử lý 

nƣớc thải của HTXL. Trƣờng hợp không đảm  ảo điều kiện an toàn thì Phụ 

trách trạm XLNT và  ộ phận  ảo trì phải chịu trách nhiệm khắc phục khuyết 

điểm trong thời gian sớm nhất, đồng thời phải  áo cho  an quản lý Công ty để 

xác nhận t nh phù hợp sau khi cải thiện vấn đề. 

Sau mỗi lần kiểm tra phải có  áo cáo tình hình vận hành và an toàn của 

Trạm XLNT gửi  an Giám đốc, hồ sơ lƣu để tổng hợp  áo cáo định kỳ 6 tháng. 

Hồ sơ ghi chép, kiểm tra giám sát đƣợc lƣu giữ làm cơ sở cho công tác  áo 

cáo định kỳ của Công ty. 

2. Quy trình vận hành an toàn hệ thống 

Nh m ngăn ngừa, giảm thiểu xác xuất xảy ra sự cố Trạm xử lý nƣớc thải, 

đảm  ảo ổn định cho việc vận hành, Công ty đã trang  ị quy trình vận hành an 

toàn cho tất cả các công trình của HTXLNT. 

Ngoài việc  an hành nội quy, trƣớc khi công nhân  ắt đầu thực hiện công 

việc tại Trạm XLNT tập trung thì phải đƣợc đào tạo về an toàn vận hành 

HTXLNT, an toàn vệ sinh lao động. 

Công nhân thực hiện tại khu vực vận hành HTXLNT đƣợc trang  ị các  ảo 

hộ lao động phù hợp nhƣ: khẩu trang, găng tay, giày đế cao su,… 

Quy trình vận hành an toàn hệ thống, gồm các nội dung chủ yếu nhƣ sau: 

Kiểm tra hệ thốn  

- Kiểm tra hệ thống tuyến ống thu gom nƣớc thải từ các doanh nghiệp về hệ 

thống xử lý nƣớc thải tập trung của Công ty. 

- Định kỳ kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật của các tuyến ống thu gom 



 51    

 

nƣớc thải, các vị tr  hố ga đấu nối và các thiết  ị tách rác. 

- Lên kế hoạch định kỳ  ảo dƣỡng, thay mới các đƣờng ống thu gom nƣớc 

thải, lựa chọn vật liệu, k ch thƣớc đƣờng ống phù hợp. 

- Tránh các tác nhân làm nứt, vỡ đƣờng ống thu gom nhƣ hoạt động vận 

chuyển của các xe tải trọng lớn. 

- Kiểm soát lƣu lƣợng xả thải của các doanh nghiệp. 

- Định kỳ kiểm tra các chỉ tiêu thông thƣờng của nƣớc thải đầu vào nhƣ: 

pH, SS,  OD, COD, tổng Nitơ, tổng Photpho. 

Kiểm tra lượn  hóa chất sử dụn  

- Kiểm tra mực hóa chất tại tất cả các  ồn chứa. Đảm  ảo mực tối thiểu để 

vận hành không đƣợc nhỏ hơn   chiều cao  ồn chứa, không đƣợc thấp hơn đầu 

ống hút của  ơm định lƣợng. 

- Ghi chép đầy đủ số lƣợng hóa chất sử dụng trong ca làm việc. 

Kiểm tra tủ điện điều khiển trun  t m 

- Kiểm tra về điện áp: đủ áp (380-400 V), đủ pha (3 pha). Nếu không đủ 

điều kiện vận hành: mất pha hoặc dƣ điện áp cho phép thì không nên hoạt động 

hệ thống vì lúc này các thiết  ị sẽ dễ xảy ra sự cố. 

- Kiểm tra trạng thái làm việc của các công tắc, cầu dao. Tất cả các thiết  ị 

phải ở trạng thái sẵn sàng làm việc. 

- Đối với nhân viên không đƣợc giao nhiệm vụ vận hành, tuyệt đối không 

đƣợc điều chỉnh các công tắc trên tủ điện điều khiển. 

- Kiểm tra hệ thống van và đƣờng ống công nghệ 

- Kiểm tra các van trên đƣờng ống đã đúng vị tr  đóng/mở phù hợp với quy 

trình vận hành chƣa. 

- Đối với nhân viên không đƣợc giao nhiệm vụ vận hành, tuyệt đối không 

đƣợc tự ý đóng mở các van trên đƣờng ống. 

Kiểm tra thiết  ị 

Trƣớc khi  ật máy cũng nhƣ sau khi máy đã hoạt động cần kiểm tra tình 

trạng của tất cả các thiết  ị trong HTXLNT. Sau khi hệ thống hoạt động lien tục, 

ổn định cần kiểm tra lại tình trạng của các thiết  ị, máy móc sau mỗi ngày, chú ý 

những hiện tƣợng có thể ảnh hƣởng đến hoạt động của chúng. 

3.  uy trình vận hành H   N  của các thiết bị tại tủ điện trung tâm 

Sau khi tiến hành các  ƣớc kiểm tra và chuẩn  ị hóa chất, ta tiến hành cho 

hệ thống đi vào hoạt động theo các  ƣớc sau: 

 ƣớc 1: Mở của tủ điều khiển trung tâm, kéo các công tắc trên các C  con 

để chuyển tất cả C  con sang vị tr  ON. 

 ƣớc 2: Đóng cửa tủ điều khiển. 
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 ƣớc 3: Sau khi đã chuẩn  ị xong tủ điều khiển,  ắt đầu cho hệ thống đi 

vào hoạt động. Trƣờng hợp xảy ra sự cố: dừng, kiểm tra nguyên nhân và khắc 

phục sự cố. 

- Vận hành ở chế độ tự động:  ật công tắc của các thiết  ị tại vị tr  

“AUTO”, lúc này các thiết  ị đƣợc điều khiển theo chƣơng trình đã đƣợc cài đặt. 

- Vận hành ở chế độ không tự động: chỉ sử đụng cho trƣờng hợp thử máy, 

khi đó chỉ cần  ật máy sang chế độ MAN. Lƣu ý khi vận hành ở chế độ không 

tự động cần có ngƣời trực tiếp giám sát: mực nƣớc, t n hiệu nhiệt, ẩm, tình trạng 

van… vì có thể làm  ơm cháy hoạt vỡ đƣờng ống. 

- Dừng do sự cố: khi hệ thống điện gặp sự cố quá áp, thấp áp, mất pha, đảo 

pha. Hệ thống sẽ tự ngắt và hoạt động trở lại khi các lỗi đƣợc khắc phục. Khi 

đèn vàng trên  ảng điều khiển  ật sáng tƣơng ứng với vị tr  gặp sự cố thì sẽ 

chuyển công tắc sang chế độ “O  ” để kiểm tra, phát hiện và khắc phục sự cố. 

4. Kiểm soát các thông số vận hành 

Kiểm soát chất lƣợng nƣớc thải đầu vào 

- Định kỳ lấy mẫu các chỉ tiêu thông thƣờng của nƣớc thải đầu vào nhƣ: 

pH, SS,  OD, COD, tổng Ni tơ, tổng Phot pho. 

Khi lƣu lƣợng và chất lƣợng nƣớc thải tiếp nhận thay đổi thì môi trƣờng 

các  ể xử lý ph a sau thay đổi theo. Nên nếu lƣu lƣợng hoặc nồng độ chất ô 

nhiễm đầu vào tăng đáng kể (quá 10%) thì cần phải điều chỉnh các thông số vận 

hành và kiểm soát việc xả thải của các nhà máy sản xuất. 

3.6.1.3. Các biện pháp an toàn trong tiếp xúc với hóa chất sử dụng cho hệ thống 

XLNT 

1. Kiểm soát sự cố rò rỉ hóa chất và an toàn tiếp xúc với hóa chất 

- Các loại hóa chất đƣợc vận chuyển đến trạm XLNT tập trung   ng các 

phƣơng tiện chuyên dụng do nhà cung cấp đƣa đến. 

- Hóa chất đƣợc lƣu trữ th ch hợp trong nhà kho riêng  iệt. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình lƣu trữ và sử dụng các loại hóa chất theo 

hƣớng dẫn của nhà sản xuất.  

- Công nhân vận hành trạm XLNT tập trung đều đƣợc hƣớng dẫn các  iện 

pháp an toàn khi tiếp xúc với hóa chất. 

- Khi làm việc với hóa chất, công nhân phải mang các dụng cụ an toàn cá 

nhân nhƣ khẩu trang, k nh, găng tay, đồ  ảo hộ lao động… 

- Các dụng cụ sơ cấp cứu nhƣ dụng cụ rửa mắt luôn đƣợc đặt tại vị tr  tiếp 

xúc với hóa chất cao. 

- Để đảm  ảo an toàn cho công nhân vận hành hệ thống XLNT khi tiếp xúc 

với hóa chất dùng cho hệ thống XLNT, Công ty thực hiện các  iện pháp sau: 
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2. Các trang thiết bị bảo hộ lao động 

Ngƣời công nhân vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải cần có các trang thiết 

 ị  ảo hộ lao động sau: Quần áo  ảo hộ lao động, giày  ảo hộ lao động có đế 

chống trơn, găng tay cao su, khẩu trang, nón  ảo hộ, k nh  ảo hộ, vòi nƣớc sạch 

có dòng chảy mạnh. 

3. An toàn khi pha chế hóa chất 

- Phải thực hiện đúng các  ƣớc chỉ dẫn trong khi pha chế hóa chất. 

- Luôn luôn cho nƣớc sạch vào thùng hóa chất trƣớc rồi mới cho hóa chất 

vào sau. 

- Khi đƣa hóa chất vào thùng pha chế, nên đổ từ từ và từng  t một để tránh 

hiện tƣợng phản ứng đột ngột (tỏa nhiệt,  ốc hơi,…) và tránh khả năng rơi vãi 

dung dịch hóa chất. 

- Phải có đủ các trang thiết  ị  ảo hộ lao động khi pha chế hóa chất nhƣ 

phải đeo găng tay cao su, khẩu trang, mũ, mang ủng cao su cao cổ,… 

- Nếu trong quá trình pha chế, do sơ suất  ị d nh hóa chất phải rửa kỹ ngay 

dƣới vòi nƣớc chảy mạnh và thay giặt quần áo ngay. 

- Khi pha hóa chất phải có  t nhất 02 ngƣời. Phải chuẩn  ị sẵn một vòi nƣớc 

để rửa tay khi cần. 

3.6.1.4. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng đối với kho chứa chất 

thải rắn 

1. Sự cố về kho chứa chất thải rắn:  

Chất thải rắn nếu không đƣợc lƣu trữ theo quy định có thể  ị rò rỉ, tràn đỗ 

hoặc  ị cuốn theo nƣớc mƣa chảy tràn gây ô nhiễm môi trƣờng cho nguồn tiếp 

nhận. Mặt khác, nếu kho chứa không đảm  ảo yêu cầu về phòng chống cháy nổ 

khi xảy ra sự cố cháy nổ gây tác động lớn đến môi trƣờng, con ngƣời và tài sản. 

Phát tán tại chỗ: Do rò rỉ thiết  ị chứa, chiết rót... dẫn đến chất thải phát tán 

ra nền nhà kho chứa, với số lƣợng lớn sẽ phát tán ra môi trƣờng. 

Phát tán cƣỡng  ức: Do kho chứa có chất dễ cháy, nổ, hoặc đƣợc xây dựng 

cạnh các thiết  ị có khả năng phát nổ nhƣ nồi hơi... trong quá trình sản xuất vô 

tình gây nổ kho chứa vì một lý do nào đó nêu trên dẫn đến chất thải nguy hại 

theo sức ép của vụ nổ mà phát tán mạnh ra môi trƣờng xung quanh, không theo 

diễn  iến cố định ảnh hƣởng lớn đến tài sản, t nh mạng con ngƣời cũng nhƣ môi 

trƣờng xung quanh. 

2.  uy trình ứng phó sự cố môi trường: 

Số lƣợng nhân lực tham gia ứng phó: 03 ngƣời. Các  ƣớc xử lý: 

-  ƣớc 1:  áo động. 

-  ƣớc 2: Xác định nguồn phát tán, rò rỉ và ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô 

nhiễm môi trƣờng và hạn chế sự lan rộng, ảnh hƣởng đến sức khỏe và đời sống 
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của nhân dân trong vùng. 

-  ƣớc 3: Xử lý việc phát tán, tràn đổ chất thải. Trong quá trình thực hiện 

chú ý công tác cháy nổ, chống điện giật.... 

-  ƣớc 4: Trong trƣờng hợp vƣợt quá khả năng của cơ sở, Công ty tiến 

hành thông  áo ngay cho ch nh quyền địa phƣơng,  an quản lý Công ty và cơ 

quan Thƣờng trực (U ND thành phố Tân Uyên), đồng thời cung cấp chi tiết các 

thông tin liên quan đến sự cố xảy ra. 

3.6.2. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó môi trƣờng có thể xảy ra đối 

với sự cố cháy nổ 

3.6.2.1. Nguyên nhân, quy mô sự cố: 

a/ Nguyên nhân: 

- Dùn  điện quá tải: Khi sử dụng nhiều dụng cụ tiêu thụ điện khác nhau, 

điện phải cung cấp nhiều, cƣờng độ của dây dẫn lên cao có thể gây hiện tƣợng 

quá tải. 

- Chá  do chập mạch: Chập mạch là hiện tƣợng các pha chập vào nhau, dây 

nóng chạm vào dây nguội, dây nóng chạm đất làm điện trở mạch ngoài rất nhỏ, 

dòng điện trong mạch tăng rất lớn làm cháy lớp cách điện của dây dẫn và làm 

cháy thiết  ị điện. 

- Chá  do nối d   kh n  tốt  lỏn , hở): ở mối nối lỏng, hở sẽ có hiện tƣợng 

phóng điện qua không kh . Hiện tƣợng tia lửa điện thƣờng xuất hiện ở những vị 

tr  có tiếp giáp không chặt chẽ ở điểm nối dây, cầu chì, cầu dao, công tắc,… Tia 

lửa điện có nhiệt độ 1.500
o
C đến 2.000

o
C, điểm phát quang  ị oxy hóa nhanh, 

thiết  ị dễ  ị hƣ hỏng. Các chất dễ cháy ở gần nhƣ xăng, dầu,… có thể  ị cháy. 

- Chá  do tia lửa tĩnh điện: Tĩnh điện sinh ra do sự ma sát giữa các vật cách 

điện với nhau hoặc giữa các vật cách điện và vật dẫn điện, do va đập của các 

chất lỏng cách điện (xăng, dầu), va đập của chất lỏng cách điện với kim loại. 

- Chá  do sét đánh: Sự cố do sét đánh là một trƣờng hợp tự nhiên, nguy cơ 

sẽ xảy ra vào mùa mƣa và cũng là một nguồn hiểm họa vô cùng. 

- Chá  do nhiệt độ cao: Nhiệt độ trong kho quá cao có thể ảnh hƣởng đến 

t nh chất của hóa chất chứa trong kho, có thể phát sinh cháy nổ. 

- Do sự  ất cẩn của các công nhân để lửa rơi vào khu vực dễ  ắt cháy. 

b/ Tác độn : Khi sự cố cháy nổ xảy ra sẽ ảnh hƣởng, thiệt hại rất nhiều đến 

tài sản của Công ty, t nh mạng con ngƣời và gây ô nhiễm môi trƣờng chẳng hạn 

nhƣ  ụi, khói thải, nhiệt độ phát tán vào không kh  gia tăng nguy cơ gây hiệu 

ứng nhà k nh... 

Do vậy Công ty sẽ trang  ị đầy đủ một số phƣơng tiện PCCC nhƣ hệ thống 

 áo cháy tự động, thiết  ị PCCC cầm tay nh m hạn chế đến mức thấp nhất xảy 

ra sự cố. 
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3.6.2.2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ: 

Nh m đề phòng và khắc phục các sự cố về cháy nổ và hỏa hoạn có thể xảy 

ra trong nhà máy, Chủ đầu tƣ có  ố tr   ể chứa nƣớc chữa cháy dung t ch 

1000m
3
,  iện pháp về phòng chống và ứng cứu cháy nổ sẽ đƣợc áp dụng nghiêm 

túc và tuân theo quy định về an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy của 

Ch nh Phủ Việt Nam. Để phòng chống các nguyên nhân gây cháy nổ, Công ty 

áp dụng các  iện pháp sau: 

- Tủ điện đƣợc đặt nơi riêng  iệt, cách ly với khu sản xuất; đƣờng dây điện 

đều t nh dƣ tải và đi trong các máng dây đảm  ảo an toàn cháy nổ, chia ra thành 

nhiều tủ điện khác nhau và hạn chế sử dụng đồng loạt các motor. 

- Gắn trụ chống sét trên mái nhà xƣởng và đƣợc tiếp đất cẩn thận, đƣợc đo 

điện trở nối đất h ng năm theo đúng quy định. 

- Triệt để tuân theo các quy định về phòng hoả, chống sét mà Nhà nƣớc đã 

ban hành. 

- Hiện tại Công ty đã lắp đặt đầu phun chữa cháy và  áo cháy đƣợc thiết kế 

tuân theo các quy định của luật PCCC và các quy định liên quan do Việt Nam 

quy định. Kế hoạch ngăn ngừa và ứng phó nhƣ sau: 

+ Cấm dùng ngọn lửa trần trong môi trƣờng dễ chảy. Không mài các dụng 

cụ kim loại không để trở thành nguồn phát nhiệt gây cháy nổ, nghiêm cấm việc 

đốt lửa sƣởi ấm, đun nƣớc, nấu ăn trong nhà xƣởng. 

+ Công nhân,  ảo vệ cũng đƣợc huấn luyện chữa cháy   ng  ình xịt. 

+ Kho  ãi chứa vật liệu đƣợc sắp xếp hợp lý, thuận tiện, an toàn, đúng theo 

qui định về PCCC. 

+ Không đƣợc phép hút thuốc lá và ăn uống trong khu vực nhà xƣởng; 

+ Không cho  ất kì cá nhân nào mang các vật dụng có khả năng phát sinh 

lửa vào khu vực đã đƣợc quy định, nhất là các khu vực dễ cháy. 

+ Trang  ị hệ thống  áo cháy khi có sự cố, và chấp hành nghiêm chỉnh 

những qui định về an toàn phòng cháy chữa cháy cho khu vực nhà kho. 

+ Xây dựng các  ảng hƣớng dẫn quy trình nghiêm ngặt trong việc  ảo trì, 

sửa chữa các thiết  ị máy móc tại các khu vực sản xuất. 

+ Trang  ị các dụng cụ PCCC nhƣ:  ình  ột  C và A C, thang, gàu, máy 

 ơm nƣớc…tại khu vực văn phòng và nhà xƣởng. Các phƣơng tiện chữa cháy 

đƣợc  ố tr  phân tán dàn đều tại các nhà xƣởng rất dễ thấy và dễ lấy. 

+ Đƣờng nội  ộ rộng và vào tận các khu vực nhà xƣởng, văn phòng nên khi 

có sự cố, xe chữa cháy có thể vào tận nơi để khắc phục. 

+  ố tr  các sơ đồ thoát hiểm tại khu vực mọi ngƣời quan sát thấy. 

+ Hệ thống cấp điện cho Nhà máy và hệ thống chiếu sáng  ảo vệ đƣợc 

thiết kế độc lập, an toàn, có  ộ phận ngắt mạch khi có sự cố chập mạch trên 

đƣờng dây tải điện. 
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+ Các máy móc, thiết  ị có lý lịch kèm theo và đƣợc đo đạc theo dõi 

thƣờng xuyên các thông số kỹ thuật. 

+ Thƣờng xuyên kiểm tra các  iển  áo,  iển cấm lửa, nội quy PCCC, 

phƣơng tiện PCCC. 

+ Thƣờng xuyên nhắc nhở công nhân tuân thủ công tác PCCC. Dụng cụ 

PCCC ( ình  ột  C và A C, thang, gàu,. . . ) để đúng nơi qui định, không đƣợc 

tự ý di chuyển hoặc lấy sử dụng vào việc khác. Sau khi dập lửa xong phải để 

dụng cụ vào vị tr  cũ và  áo ngay cho cán  ộ phụ trách kiểm tra. 

+  ố tr  các cửa an ninh, máng nƣớc, cửa thoát hiểm cho phù hợp... 

Thƣờng xuyên kiểm tra,  ảo trì chúng. Thiết lập các rào chắn an toàn cần thiết 

và định kỳ diễn tập các hoạt động ứng phó khi có sự cố xảy ra. 

+ Tăng cƣờng quản lý an toàn, thiết lập giám sát tại các khu vực có nguy cơ 

xảy ra sự cố để kịp thời có các  iện pháp xử lý cần thiết. 

 *  uy trình phòng chống và ứng cứu sự cố cháy nổ 

- Công ty đã thành lập đội xung k ch phòng cháy chữa cháy của mình. Đội 

này sẽ đƣợc Công an phòng cháy chữa cháy của địa phƣơng đào tạo và huấn 

luyện. Định kỳ thời gian sẽ đƣợc ôn luyện và thực tập cứu hoả  ộ phận dễ gây 

cháy nổ. 

- Tại các nơi dễ cháy nổ, lắp đặt hệ thống  áo cháy, hệ thống thông tin,  áo 

động. Các phƣơng tiện PCCC đƣợc kiểm tra,  ảo dƣỡng định kỳ và luôn ở trong 

tình trạng sẵn sàng hoạt động. 

- Các máy móc thiết  ị làm việc ở nhiệt độ và áp suất cao đều có hồ sơ lý 

lịch đƣợc kiểm tra, đăng kiểm định kỳ.  

- Các loại nhiên liệu đƣợc lƣu giữ trong kho đƣợc cách ly, tránh xa nguồn 

có khả năng phát lửa và tia lửa điện. Khoảng cách an toàn giữa các công trình là 

12 – 20m để ô tô cứu hoả có thể tiếp cận dễ dàng. 

- Cấm công nhân hút thuốc, mang  ật lửa và các dụng cụ phát ra lửa trong 

khu vực dễ cháy. 

- Cơ sở đã phối hợp với Công an PCCC địa phƣơng để xây dựng phƣơng 

án phòng cháy chữa cháy cho toàn Công ty,  ố tr  cho đội xung k ch cùng công 

nhân tập dợt theo các phƣơng án đã lập. 

- Quy trình ứng phó khi có sự cố cháy/ nổ: 

+ Thông  áo:  ất kể ai phát hiện ra sự cố cháy/ nổ (cán  ộ công nhân viên, 

khách hàng) đều phải thông  áo qua điện thoại, chuông  áo động hoặc trực tiếp 

 áo cho đội phòng cháy, chữa cháy. 

+ Dập lửa: Ngay từ thời điểm phát hiện có cháy, lực lƣợng chữa cháy tại cơ 

sở và các lực lƣợng an toàn khác cần tiến hành ngay công tác dập lửa. Sử dụng 

các dụng cụ nhƣ  ình chữa cháy, nƣớc,… 
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+ Dọn dẹp: Sau khi lửa đƣớc dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp sạch sẽ 

khu vực  ị cháy, các chi tiết, máy móc, thiết  ị hỏng hỏng đƣợc tháo dỡ và vận 

chuyển ra khỏi khu vực. 

+  áo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm: Ngay sau khi phát hiện 

cháy, cần  áo cáo ngay với cơ quan hữu quan để phối hợp trong công tác chữa 

cháy. Sau đó, Chủ cơ sở cùng với cơ quan hữu quan tiến hành công tác điều tra 

xác định nguyên nhân và lập  áo cáo gửi các  ên liên quan. Ngoài ra, Chủ cơ sở 

sẽ tiến hành công tác đánh giá thiệt hại, xác định những hƣ hại và phần cần sữa 

chữa để có kế hoạch khắc phục cụ thể. 

+ Định kỳ h ng năm, Công an Thành phố Tân Uyên tiến hành kiểm tra về 

việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn 

cứu hộ trên Thành phố Tân Uyên (trong đó có Công ty TNHH SX TM Đông 

Hòa). Kết quả kiểm tra cơ sở đều đảm  ảo an toàn trong công tác PCCC, cứu nạn 

cứu hộ, hồ sơ pháp lý đầy đủ theo quy định. 

3.6.3.  hân công trách nhiệm bảo vệ môi trường của chủ đầu tư và các 

doanh nghiệp thuê nhà xưởng: 

- Đối với chủ đầu tư: có trách nhiệm hƣớng dẫn các doanh nghiệp lập hồ sơ 

môi trƣờng theo quy định; hƣớng dẫn giám sát các Doanh nghiệp thuê xƣởng 

tách riêng nƣớc mƣa, nƣớc thải. Đấu nối, xử lý nƣớc thải của các doanh nghiệp 

thành viên về hệ thống XLNT tập trung của Chủ đầu tƣ. Khi xảy ra các sự cố 

môi trƣờng yêu cầu các Doanh nghiệp thuê xƣởng liên quan phối hợp cùng Chủ 

đầu tƣ để thực hiện ứng phó và khắc phục các sự cố theo các kịch  ản và phƣơng 

án đề xuất nếu trên. 

- Đối với Doanh nghiệp thuê nhà xưởng: từng đơn vị thuê xƣởng tự chịu 

trách nhiệm quản lý và thực hiện  iện pháp, công trình xử lý các chất thải phát 

sinh; đấu nối nƣớc thải về hệ thống XLNT tập trung để đƣợc xử lý và các doanh 

nghiệp phải thực hiện lập hồ sơ môi trƣờng theo quy định. 

3.7. CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI SO VỚI QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT 

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI 

TRƢỜNG 

Công ty TNHH SX TM Đông Hòa đã đƣợc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

tỉnh  ình Dƣơng phê duyệt Đề án  ảo vệ môi trƣờng chi tiết nhà máy sản xuất 

gạch tuynel, công suất 20triệu viên/năm và hoạt động cho thuê nhà xƣởng diện 

tích 73.198m
2
 theo Quyết định số 90/QĐ-STNMT ngày 23/1/2018. Trong quá 

trình hoạt động, để phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế, nhu cầu của thị 

trƣờng thay đổi, do đó Công ty có điều chỉnh một số nội dung so Quyết định với 

đã phê duyệt nhƣ sau: 
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Bản  3.12. Các nội dun  tha  đổi so với Đề án bảo vệ m i trường chi tiết đã phê du ệt 

STT Hạng mục 

thanh đổi 

Nội dung trong Đề án BVMT 

chi tiết đã phê duyệt 
Nội dung thay đổi Lý do thay đổi 

1 Mục tiêu 

đầu tƣ 

Hoạt động sản xuất gạch 

tuynel, công suất 20triệu 

viên/năm và hoạt động cho thuê 

nhà xƣởng diện t ch 73.198m
2
 

Ngƣng hoạt động sản xuất 

gạch tuynel, cải tạo nhà máy 

gạch tuynen thành nhà kho. 

Hoạt động cho thuê nhà 

xƣởng không đổi.  

Nhà máy gạch tuynen ngƣng hoạt động do 

việc kinh doanh không hiệu quả, đồng thời 

nhà máy sx gạch tuynen đã xuống cấp (xây 

dựng từ năm 2002) không đáp ứng việc kinh 

doanh, vị trí nhà máy không còn phù hợp để 

sản xuất gạch tuynen theo định hƣởng phát 

triển của thành phố Tân Uyên. Vì vậy, Công 

ty đã ngƣng hoạt động sản xuất gạch tuynen 

và cải tạo thành kho chứa hàng hóa. 

2 Văn phòng 

điều hành  

Chƣa tiến hành đầu tƣ xây dựng 

(đã có kế hoạch xây dƣng trên 

quỹ đất 7.500m
2
) 

Đã hu tƣ xây dựng n m tiếp 

giáp đƣờng ĐT747, diện t ch 

670m
2
. 

Tại thời điểm lập Đề án  VMT, Công ty 

chƣa xây dựng, tuy nhiên đã có kế hoạch xậy 

dựng. Vì vậy, hiện trạng đã triển khai theo 

Giấy phép xây dựng số 2213/GPXD ngày 

14/02/2018. 

3 Văn phòng 

cho thuê 

Chƣa tiến hành đầu tƣ xây dựng Đã đầu tƣ xây dựng n m giáp 

xƣởng X16. 

Do nhu cầu của Doanh nghiệp đang thuê 

xƣởng sản xuất trong khu vực Công ty. Vì 

vậy, hiện trạng đã xây dựng văn phòng cho 

thuê theo Giấy phép xây dựng số 

2213/GPXD ngày 14/02/2018. 

4 Căn tin 

chung 

Chƣa tiến hành đầu tƣ xây dựng Đã đầu tƣ xây dựng n m giáp 

văn phòng điều hành. 

Trong khu vực Công ty không tổ chức hoạt 

động nấu nƣớng mà sử dụng dịch vụ suất ăn 

công nghiệp. Vì vây, nhu cầu của các Doanh 
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nghiệp đang thuê xƣởng cần có căn tin để 

công nhân, nhân viên vị tr  dùng cơm.  

5 Nhà ở công 

nhân 

Chƣa tiến hành đầu tƣ xây dựng Đã đầu tƣ xây dựng n m ph a 

tây  ắc khu đất. 

Do nhu cầu của Doanh nghiệp đang thuê 

xƣởng sản xuất trong khu vực Công ty. Với 

tình hình hiện nay việc bố trí chỗ ở tại chỗ 

cho ngƣời lao động là rất cần thiết, tạo nguồn 

nhân lực ổn định cho tại các cơ sở sản xuất 

trong khu vực Công ty. Vì vậy, hiện trạng đã 

xây dựng theo Giấy phép xây dựng số 

2213/GPXD ngày 14/02/2018. 

6 Hệ thống xử 

lý nƣớc thải 

Chƣa tiến hành đầu tƣ xây dựng 

(đã có kế hoạch xây dƣng) 

Đã xây dựng n m ph a tây, 

cuối khu đất. 

Tại thời điểm lập Đề án  VMT, Công ty 

chƣa xây dựng, tuy nhiên đã có kế hoạch xậy 

dựng. Vì vậy, hiện trạng đã triển khai 

7 Nhu cầu xả 

nƣớc thải 

vào nguồn 

nƣớc 

Nƣớc sau xử lý tái sử dụng cho 

hoạt động sản xuất của Nhà máy 

gạch tuynel, làm mát máy móc 

thiết bị của các Doanh nghiệp 

thuê xƣởng, tƣới cây và rửa 

đƣờng. Không xả thỉa vào nguồn 

tiếp nhận. 

Nƣớc sau xử lý tái sử dụng 

cho tƣới cây. Khối lƣợng còn 

lại đƣợc xả thải vào suối bà 

Tùng, sông Đồng Nai. 

Theo hiện trạng lƣợng nƣớc thải tại cơ 

sở phát sinh rất ít từ khoảng 20 – 30m
3
/ngày, 

trong khi nhu cầu nƣớc tƣới cây khoảng 

54m
3
/ngày nêm hầu hết nƣớc thải sau xử lý 

đều đƣợc Công ty tái sử dụng cho mục đ ch 

tƣới cây mà không xả thải vào nguồn tiếp 

nhận. Tuy nhiên, Để phòng ngừa khi lƣợng 

nƣớc thải phát sinh lớn hơn nhu cầu nƣớc 

tƣới cây (công xuất xin phép 135 m
3
/ng.đ), 

Công ty đề xuất nƣớc thải của cơ sở sau khi 

xử lý đƣợc tận dụng để tƣới cây. Khi bể chứa 

nƣớc thải tái sử dụng đầy thì nƣớc thải sẽ 

đƣợc dẫn thoát vào suối bà Tùng. 
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 Chi tiết các hạng mục xây dựng đƣợc chuyển đổi công năng: 

Bản  3.13. Các hạn  mục x   dựn  được chu ển đổi c n  năn  tại Cơ sở 

TT Hạng mục 
Diện tích 

(m
2
) 

Theo Đề án BVMT Xin điều chỉnh 

I Khu nhà xƣởng, nhà kho 56.038   

a Hạng mục nhà xưởng 40.500   

1 Xƣởng X1 3.000 Cho thuê Giữ nguyên 

2 Xƣởng X2 3.000 Cho thuê Giữ nguyên 

3 Xƣởng X3 3.000 Cho thuê Giữ nguyên 

4 Xƣởng X4 3.000 Cho thuê Giữ nguyên 

5 Xƣởng X5 3.000 Cho thuê Giữ nguyên 

6 Xƣởng X6 3.000 Cho thuê Giữ nguyên 

7 Xƣởng X7 3.000 Cho thuê Giữ nguyên 

8 Xƣởng X8 3.000 Cho thuê Giữ nguyên 

9 Xƣởng X9 3.000 Cho thuê Giữ nguyên 

10 Xƣởng X10 2.700 Cho thuê Giữ nguyên 

11 Xƣởng X11 2.700 Cho thuê Giữ nguyên 

12 Xƣởng X12 2.700 Cho thuê Giữ nguyên 

13 Xƣởng X15 2.700 Cho thuê Giữ nguyên 

14 Xƣởng X16 2.700 Cho thuê Giữ nguyên 

b Hạng mục nhà kho 15.538   

15 Nhà kho 1  3.018 

Phục vụ sản xuất 

gạch tuynel của 

Công ty 

Cho thuê làm mục 

đích kho chứa 

hàng 

16 Nhà kho 2  3.150 

17 Nhà kho 3  3.150 

18 Nhà kho 4  3.150 

19 Nhà kho 5  3.070 

II Khu văn phòng 906   

1 Văn phòng điều hành 1 670 Chƣa xây dựng Đã xây dựng 

2 Văn phòng điều hành 2 120 
Văn phòng nhà máy 

gạch tuynel 
Giữ nguyên 

3 Văn phòng cho thuê  116 Chƣa xây Đã xây dựng 

III Đất hạ tầng kỹ thuật 1.840   

1 Khu xử lý nƣớc thải 160 Chƣa xây dựng Đã xây dựng 

2 Kho CTNH 60 Sử dụng chung Giữ nguyên 

3  Căn tin 400 Chƣa xây dựng Đã xây dựng 



 61    

 

 Tác động từ việc thay đổi 

Việc Công ty ngƣng hoạt động sản xuất gạch tuynel sẽ giúp ngƣng hoạt 

động phát thải các chất ô nhiểm nhƣ  ụi, khí thải lò nung, nƣớc thải, chất thải từ 

từ hoạt động sản xuất gạch. Công ty tận dụng nhà máy sẵn có để làm nhà kho  

chứa hàng sẽ ít gây ô nhiễm môi trƣờng hơn hầu nhƣ không phát sinh nƣớc thải 

và khí thải. 

=> Cơ sở kh n  làm tăn  qu  m , c n  suất và c n  n hệ sản xuất. Các 

c n  trình tha  đổi chủ  ếu là c n  trình  ảo vệ m i trườn , việc tha  đổi theo 

xu hướn  có lợi, phù hợp tình hình thực tế, kh n  làm phát sinh thêm chất thải 

và tăn  tác độn  ảnh hưởn  đến m i trườn  và công đồn  d n cư xun  quanh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
Nhà xe (Bể PCCC xây 

ngầm dưới nhà xe) 
500 Sử dụng chung Giữ nguyên 

5 Nhà nghỉ công nhân 1.020 Chƣa xây dựng Đã xây dựng 

IV Đất giao thông 16.562 - - 

V Đất cây xanh 18.052,6 - - 

 Cộng (I+…+V) 93.398,6   
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CHƢƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

 

4.1. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƢỚC THẢI 

1/ Nguồn phát sinh:  

- Nguồn số 01: Nƣớc thải sinh hoạt trong khu nhà xƣởng, văn phòng, nhà 

nghỉ công nhân với lƣu lƣợng lớn nhất khoảng 108m
3
/ngày đêm. 

- Nguồn số 02: Nƣớc thải sản xuất từ các doanh nghiệp thuê xƣởng với 

lƣu lƣợng lớn nhất khoảng 27 m
3
/ngày đêm. 

2/  ưu lượng xả nước thải tối đa: :  135 m
3
/ngày đêm. 

 3/ Dòng nước thải: 01 dòng nƣớc thải sau hệ thống xử lý thải vào suối Bà 

Tùng tại phƣờng Uyên Hƣng, thành phố Tân Uyên, tỉnh  ình Dƣơng, sau đó 

chảy ra sông Đồng Nai. 

4/ Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

nước thải: 

Bản  4.1. Giá trị  iới hạn của các chất   nhiễm theo dòn  nước thải 

TT Chất ô nhiễm 

Đơn 

vị 

tính 

Giá trị 

giới hạn 

cho phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự động, 

liên tục 

1 Lƣu lƣợng m
3
/ngày 135 

03 tháng/lần 

Không thuộc đối 

tƣợng phải quan 

trắc nƣớc thải tự 

động, liên tục theo 

Khoảng 2 Điều 97 

Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

 

2 pH - 5,5 - 9 

3 BOD5 (20
o
C) mg/l 30 

4 COD mg/l 75 

5 Chất rắn lơ lửng mg/l 50 

6 Amoni  mg/l 5 

7 Tổng nitơ mg/l 20 

8 
Tổng phốt pho 

(tính theo P) 
mg/l 4 

9 
Tổng dầu mỡ 

khoáng 
mg/l 5 

10 Coliform 
Vi khuẩn 

/100ml 
3.000 

Ghi chú: Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nƣớc thải công nghiệp QCVN 40:2011/ TNMT, cột A, kq=0,9, kf = 

1,1. 
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5/  ị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

- Vị tr  xả nƣớc thải: tại 1 điểm trên đƣờng ĐT747  Cống thoát nƣớc 

 ăng đƣờng DT747 sau đó thoát ra suối Bà Tùng  

- Tọa độ vị trí xả nƣớc thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 

105
0
45’, múi chiếu 3

o
): X = 1.226.074; Y = 612.223 

- Điểm xả nƣớc thải sau xử lý có  iển  áo, ký hiệu rõ ràng, thuận lợi cho 

việc kiểm tra, giám sát xả thải theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 87 Luật 

 ảo vệ môi trƣờng. 

- Phƣơng thức xả thải:  

+ Nƣớc thải sau xử ký ( đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải 

công nghiệp QCVN 40:2011/ TNMT, cột A; Kq = 0,9; Kf = 1,1), nƣớc thải sau 

xử lý sẽ theo đƣờng ống HDPE có k ch thƣớc D140mm dẫn ra công thoát nƣớc 

trên đƣờng ĐT747  Cống thoát nƣớc  ăng đƣờng DT747 sau đó thoát ra suối 

Bà Tùng. 

+ Phƣơng thức xả thải: Tự chảy 

- Chế độ xả nƣớc thải: Liên tục 24 giờ/ngày đêm 

- Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: suối Bà Tùng tại tại phƣờng Uyên Hƣng, 

thành phố Tân Uyên, tỉnh  ình Dƣơng, sau đó chảy ra sông Đồng Nai. 

4.2. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI KHÍ THẢI 

1/ Nguồn phát sinh bụi, khí thải: 

Nguồn số 01: Kh  thải phát sinh từ máy phát điện, công suất 100kVA sử 

dụng nhiên liệu dầu DO (phát sinh khi máy phát điện hoạt động vào thời gian 

Cơ sở mất điện) 

2/  ị trí xả khí thải, dòng khí thải: 

Vị trí xả khí thải: 01 ống thoát kh  thải sau ống thải máy phát điện. Tọa 

độ: X = 1.226.250; Y = 612.143 (theo Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 

105
0
45’, múi chiếu 3

o
). 

3/  ưu lượng xả khí thải tối đa: 607,5 m
3
/giờ.  

4/  hương thức xả khí thải: Dòng kh  thải chỉ xả thải khi hoạt động. 

5/ Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

bụi, khí thải: 

Chất lƣợng kh  thải trƣớc khi xả vào môi trƣờng không kh  phải  ảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về  ảo vệ môi trƣờng và Quy chuẩn kỹ thuật môi trƣờng đối 

với  ụi, kh  thải (QCVN 19:2009/ TNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kh  

thải công nghiệp đối với  ụi và các chất vô cơ, Cột  , Kv = 0,8, Kp = 1,0, cụ thể 

nhƣ sau: 
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Bản  4.2. Giá trị  iới hạn của các chất   nhiễm theo dòn   ụi, khí thải 

STT 
Chất ô 

nhiễm 
Đơn vị 

Giá trị 

tới hạn 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

1 Bụi mg/Nm
3
 160 

Không thuộc đối 

tƣợng quan trắc khí 

thải định kỳ theo 

khoản 2, Điều 98 

Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP. 

Không thuộc đối 

tƣợng quan trắc 

tự động, liên tục 

theo khoản 2, 

Điều 98 Nghị 

định số 

08/2022/NĐ-CP 

2 SO2 mg/Nm
3
 400 

3 
NOx (tính 

theo NO2) 

mg/Nm
3
 

680 

4 CO 
mg/Nm

3
 

800 

4.3. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

1/ Nguồn phát sinh: 

Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung của Cơ sở bao gồm: 

- Nguồn số 01: Khu vực máy phát điện dự phòng công suất 100kVA. 

- Nguồn số 02: Khu vực máy thổi kh  của hệ thống xử lý nƣớc thải. 

2/ Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

Bản  4.3. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Nguồn 

số 
Vị trí phát sinh tiếng ồn 

Tọa độ  

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tu ến trục 

105
o
45’ múi chiếu 3

o
) 

1 
Khu vực máy phát điện dự phòng 

công suất 100kVA 
X = 1.226.250 Y = 612.143 

2 
Khu vực máy thổi kh  của hệ thống 

xử lý nƣớc thải 
X = 1.226.220 Y = 611.779 

3/ Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

Tiếng ồn, độ rung phải  ảo đảm đáp ứng yêu cầu về  ảo vệ môi trƣờng và 

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 

27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể nhƣ sau: 

a/  iếng ồn: 

Bản  4.4. Các chất   nhiễm và  iá trị  iới hạn của tiến  ồn 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ (dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - 
Khu vực  

th n  thườn  
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b/ Độ rung: 

Bản  4.5. Các chất   nhiễm và  iá trị  iới hạn của độ run  

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ  Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 - 
Khu vực  

th n  thường 

Ghi chú: 

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

4.4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP CỦA CƠ SỞ THỰC HIỆN DỊCH 

VỤ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI  

Không có. 

4.5. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP CỦA CƠ SỞ CÓ NHẬP KHẨU 

PHẾ LIỆU TỪ NƢỚC NGOÀI LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT 

Không có. 
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CHƢƠNG V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

5.1. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI NƢỚC 

THẢI 

Trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH SX TM Đông Hòa luôn tuân 

thủ các quy định về quan trắc môi trƣờng định kỳ theo quy định, nh m giám sát 

các nguồn thải phát sinh trực tiếp trong quá trình hoạt động của dự án và những 

tác động đến các đối tƣợng xung quanh trong quá trình hoạt động. 

Để đánh giá nồng độ ô nhiễm có trong nƣớc thải, báo cáo tổng hợp kết quả 

quan trắc trong 2 năm liền liên tiếp năm 2022, năm 2023 và 6 tháng đầu năm 

2024 nhƣ sau: 

 1/ Thời gian các đợt quan trắc 

- Năm 2022:  Đợt 1: 3/3/2022; Đợt 2: 26/05/2022; Đợt 3: 23/08/2022; Đợt 

4: 04/11/2022. 

- Năm 2023: Đợt 1: 18/03/2023; Đợt 2: 24/06/2023; Đợt 3: 29/08/2023; 

Đợt 4: 21/11/2023. 

- Năm 2024: Đợt 1: 21/03/2024; Đợt 2: 20/05/2024. 

2/ Vị trí quan trắc: một điểm sau hệ thống xử lý nƣớc thải. 

3/ Thông số quan trắc: pH, SS, COD, BOD5, dầu mỡ khoáng, tổng nitơ, 

tổng phốt pho (t nh theo P), coliform.. 

Bản  5.1: Kết quả quan trắc nước thải năm 2022 

Stt Thông số đo Đơn vị 

Kết quả QCVN 40:2011 

/BTNMT Cột 

A Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

1 *pH - 6,55 7,91 6,36 7,09 6 – 9 

2 *TSS mg/L <6 <6 KPH <6 50 

3 *BOD5 mg/L 8 8 10 14 30 

4 *COD mg/L 14 16 24 25 75 

5 *Amoni (theo N) mg/L <0,93 <0,93 <1,5 <1,5 5 

6 *Tổng Nitơ mg/L 7,29 5,23 4,76 4,38 20 

7 *Tổng Photpho mg/L 0,31 0,64 0,59 0,52 4 

N uồn: C n  t  TNHH SX TM Đ n  Hòa 
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Bản  5.2: Kết quả quan trắc nước thải năm 2023 

Stt Thông số đo Đơn vị 
Kết quả QCVN 40:2011 

/BTNMT Cột A Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

1 *pH - 7,77 6,74 7,15 6,55 6 – 9 

2 *TSS mg/L <6 <6 <6 <6 50 

3 *BOD5 mg/L 14 17 10 7 30 

4 *COD mg/L 30 32 22 16 75 

5 *Amoni (theo N) mg/L 3,40 3,22 KPH KPH 5 

6 *Tổng Nitơ mg/L 5,84 5,41 13,8 18,6 20 

7 *Tổng Photpho mg/L 0,75 0,67 0,54 0,31 4 

N uồn: C n  t  TNHH SX TM Đ ng Hòa 

Bản  5.3: Kết quả quan trắc nước thải  NT2) năm 2024 

Stt Thông số đo Đơn vị 
Kết quả QCVN 40:2011 

/BTNMT Cột A Đợt 1 Đợt 2 

1 *pH - 6,81 6,81 6 – 9 

2 *TSS mg/L 39 <6 50 

3 *BOD5 mg/L 23 8 30 

4 *COD mg/L 54 19 75 

5 *Amoni (theo N) mg/L 2,06 3,30 5 

6 *Tổng Nitơ mg/L 17,1 14,5 20 

7 *Tổng Photpho mg/L 0,36 0,40 4 

N uồn: C n  t  TNHH SX TM Đ n  Hòa 

4/ Đánh giá kết quả quan trắc môi trường nước thải 

Dựa vào kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc thải qua các năm 2022, năm 

2023 và 2 quý đầu năm 2024 cho thấy, nƣớc thải sau xử lý của cơ sở có chất 

lƣợng tốt. Nồng độ các chỉ tiêu phân t ch đều trong giới hạn cho phép của Quy 

chuẩn QCVN40:2011/ TNM ( cột A) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc 

thải công nghiệp. 

5.2. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI BỤI VÀ 

KHÍ THẢI 

Để đánh giá nồng độ ô nhiễm đối với bụi và khí thải, báo cáo tổng hợp kết 

quả quan trắc trong 2 năm liền liên tiếp năm 2022, năm 2023 và 6 tháng đầu 

năm 2024 nhƣ sau: 
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1/ Thời gian quan trắc 

- Năm 2022:  Đợt 1: 3/3/2022; Đợt 2: 26/05/2022; Đợt 3: 23/08/2022; Đợt 

4: 04/11/2022. 

- Năm 2023: Đợt 1: 18/03/2023; Đợt 2: 24/06/2023; Đợt 3: 29/08/2023; 

Đợt 4: 21/11/2023. 

- Năm 2024: Đợt 1: 21/03/2024; Đợt 2: 20/05/2024. 

2/  ị trí quan trắc 

 - KK1: Đƣờng vận chuyển. 

 - KK2: Khu chế  iến. 

 - KK3: Khu vực moong 

 3/ Thông số quan trắc: Tiếng ồn, bụi, SO2, NO2, NOx, CO,  

Bản  5.4. Kết quả quan trắc đối với  ụi và khí thải năm 2022 

Ký hiệu điểm  

quan trắc 
Đợt 

Thông số 

Tiếng ồn Bụi SO2 NOx CO 

dBA mg/m
3
 mg/m

3
 mg/m

3
 mg/m

3
 

K1 

1 69,3 0,254 0,079 0,071 5,82 

2 65,8 0,249 0,061 0,058 5,51 

3 67,2 0,258 0,086 0,06 3,96 

4 68,6 0,221 0,084 0,061 3,89 

K2 

1 69,0 0,203 0,065 0,054 4,26 

2 62,4 0,218 0,054 0,054 4,58 

3 65,7 0,184 0,07 0,057 4,63 

4 58,1 0,279 0,071 0,056 3,02 

K3 

1 64,3 0,241 0,062 0,053 4,68 

2 60,8 0,154 0,067 0,063 5,14 

3 63,3 0,152 0,059 0,046 4,29 

4 59,2 0,248 0,057 0,049 3,44 

QCVN 05: 2013/BTNMT - 0,3 0,35 0,2 30 

QCVN 26: 2010/BTNMT 70 - - - - 

N uồn: C n  t  TNHH SX TM Đ n  Hòa 

Ghi chú:- QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lƣợng không kh  xung quanh. 

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn xung 

quanh. 
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Bản  5.5. Kết quả quan trắc đối với  ụi và khí thải năm 2023 

Ký hiệu điểm  

quan trắc 
Đợt 

Thông số 

Tiếng ồn Bụi SO2 NOx CO 

dBA mg/m
3
 mg/m

3
 mg/m

3
 mg/m

3
 

K1 

1 68,5 0,243 0,079 0,061 <10 

2 67,2 0,254 0,088 0,059 <10 

3 67,8 0,287 0,081 0,064 <10 

4 68,8 0,221 0,079 0,061 <10 

K2 

1 65,7 0,189 0,074 0,061 <10 

2 64,3 0,231 0,072 0,059 <10 

3 63,9 0,214 0,068 0,054 <10 

4 63,2 0,185 0,066 0,051 <10 

K3 

1 60,7 0,238 0,053 0,047 <10 

2 57,4 0,187 0,061 0,044 <10 

3 60,7 0,156 0,053 0,047 <10 

4 60,7 0,142 0,050 0,044 <10 

QCVN 05: 2023/BTNMT - 0,3 0,35 0,2 30 

QCVN 26: 2010/BTNMT 70 - - - - 

N uồn: C n  t  TNHH SX TM Đ n  Hòa 

Bản  5.6. Kết quả quan trắc đối với  ụi và khí thải năm 2024 

Ký hiệu điểm  

quan trắc 
Đợt 

Thông số 

Tiếng ồn Bụi SO2 NOx CO 

dBA mg/m
3
 mg/m

3
 mg/m

3
 mg/m

3
 

K1 
1 67,8 0,184 0,079 0,062 <10 

2 69,1 0,203 0,083 0,066 <15 

K2 
1 59,3 0,154 0,069 0,052 <10 

2 68,9 0,171 <0,078 0,057 <15 

K3 
1 62,3 0,152 0,051 0,045 <10 

2 66,1 0,229 <0,078 0,049 <15 

QCVN 05: 2023/BTNMT - 0,3 0,35 0,2 30 

QCVN 26: 2010/BTNMT 70 - - - - 

N uồn: C n  t  TNHH SX TM Đ n  Hòa 
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4/ Đánh giá kết quả quan trắc môi trường bụi, khí thải 

Kết quả đo đạc đƣợc so sánh với Quy chuẩn về chất lƣợng không kh  xung 

quanh QCVN 05:2023/ TNMT cho thấy nồng độ các chỉ tiêu quan trắc thấp 

hơn giới hạn cho phép.  

Tiếng ồn phát sinh tại các vị tr  quan trắc trong các đợt có kết quả n m 

trong giới hạn của Quy chuẩn QCVN26:2010/ TNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về tiếng ồn. 
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CHƢƠNG VI 

CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

6.1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI 

Danh mục các công trình bảo vệ môi trƣờng cần đƣa vào vận hành thử nghiệm 

theo quy định bao gồm: Hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 135 m
3
/ngày.đêm. 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trƣờng của cơ sở nhƣ sau: 

Thời gian vận hành thử nghiệm tối đa 3 tháng. Sau khi cấp giấy phép môi trƣờng, 

Chủ cơ sở có trách nhiệm thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình, hạng 

mục công trình xử lý chất thải của Cơ sở cho Sở TN&MT tỉnh  ình Dƣơng trƣớc ít nhất 

10 ngày kể từ ngày vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải để theo dõi, giám sát. 

Trƣớc  khi  hết  thời  hạn  vận  hành  thử nghiệm 10 ngày, Chủ cơ sở lập  áo cáo kết 

quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải gửi Sở Tài Nguyên và Môi Trƣờng 

để kiểm tra, giám sát. 

Bản  6.1. Kế hoạch vận hành thử n hiệm các c n  trình  ảo vệ m i trườn  

STT 
Công trình xử lý chất 

thải 
Thời gian bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 

1 

Hệ thống xử lý nƣớc 

thải công suất 135 

m
3
/ngày.đêm 

Sau khi đƣợc cấp Giấy 

phép môi trƣờng. 

(Tháng 1/2025) 

03 tháng kể từ khi bắt đầu 

vận hành thử nghiệm. 

(Tháng 3/2025) 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình, thiết bị xử lý chất thải 

a/ Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu nước thải trong giai đoạn điều 

chỉnh hiệu quả từng công trình, thiết bị xử lý nước thải: Không thực hiện 

 theo khoản 5, Điều 21, Th n  tư số 02/2022/TT-BTNMT n à  10/01/2022 của 

Bộ Tài N u ên và M i trườn  qu  định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

 ảo vệ m i trườn ). 

b/  Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu nước thải trong giai đoạn vận 

hành ổn định các công trình, thiết bị xử lý nước thải: 

- Vị tr  lấy mẫu: 

+ Nƣớc thải đầu vào: tại  ể điều hòa của công trình xử lý nƣớc thải tập trung. 

+ Nƣớc thải đầu ra: Nƣớc thải sau xử lý của công trình xử lý nƣớc thải. 

- Tần suất lấy mẫu: Trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý 

nƣớc thải. 
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+ Thời gian đánh giá: 03 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh   iai đoạn 

chỉnh do C n  t  tự xem xét tron  quá trình vận hành thử n hiệm của c n  trình 

xử lý nước thải). 

+ Loại mẫu: mẫu đơn. 

+ Tần suất quan trắc: 01 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân t ch mẫu đơn đối với 

01 mẫu nƣớc thải đầu vào tại  ể điều hòa và 03 mẫu nƣớc thải đầu ra của Hệ 

thống xử lý nƣớc thải tập trung trong 03 ngày liên tiếp) - Theo khoản 5, Điều 21 

Th n  tư số 02/2022/TT-BTNMT  qu   định  chi tiết thi hành  một số điều của 

Luật Bảo vệ m i trườn . 

Bản  6.2. Kế hoạch lấ  mẫu nước thải  

STT Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu Quy chuẩn so sánh 

2 

Hố ga thoát nƣớc thải sau 

HTXL nƣớc thải công 

suất 135 m
3
/ngày.đêm  

pH, TSS, COD, BOD5, 

Tổng N, Tổng P, 

Amoni, Coliform.  

QCVN 40:2011/BTNMT, 

(cột A, kq=0,9, kf=1,1) 

c/ Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng dự 

kiến phối hợp để thực hiện Kế hoạch 

- Trung tâm Môi trƣờng và Sinh thái Ứng dụng 

- Địa chỉ: 96/26 Tây Hòa, phƣờng Phƣớc Long A, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí 

Minh. 

- Quyết định số 1061/GCN- TNMT ngày 28 tháng 05 năm 2021 về việc 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng tại Nghị định 

số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ và quyết định 

383/QĐ-BTNMT ngày 21/02/2019, với mã số VIMCERTS 064. 

- Quyết định số 31/GCN- TNMT ngày 17 tháng 05 năm 2024 về việc 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng tại Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ, với mã số 

VIMCERTS 064. 

6.2. CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI THEO QUY ĐỊNH 

CỦA PHÁP LUẬT 

6.2.1. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ 

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 97 và Khoản 2, Điều 98  của Nghị định 

08/2022/NĐ-CP, Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi 

trƣờng  an hành ngày 10 tháng 01 năm 2022, Cơ sở không thuộc đối tƣợng phải 

quan trắc nƣớc thải định kỳ và  khí thải định kỳ. 

Tuy nhiên để đảm bảo chất lƣợng môi trƣờng, cũng nhƣ có thể theo dõi, 

đánh giá đƣợc hiệu quả xử lý của các công trình, chủ cơ sở đề xuất thực hiện 

chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ nhƣ sau: 
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1. Quan trắc nước thải  

- Số lƣợng: 01 mẫu. 

- Vị trí giám sát: Nƣớc thải sau hệ thống xử lý nƣớc thải 

- Thông số giám sát: pH, TSS, COD, BOD5, Tổng N, Tổng P, Amoni, 

Coliform. 

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lƣợng nƣớc thải công nghiệp, cột A, Kq=0,9; Kf=1,1. 

2. Quan trắc bụi, khí thải  

- Số lƣợng: 03 mẫu. 

- Vị trí giám sát:  

+ KK1 Trƣớc cổng Công ty giáp đƣờng DT 747  

+ KK2 Trƣớc cổng các nhà xƣởng 

+ KK3 Cuối đƣờng chính Công ty   

- Thông số giám sát: Tiếng ồn, bụi, SO2, NOx, CO. 

- Tần suất thu mẫu và phân tích mẫu: 3 tháng/lần vào giờ sản xuất. 

- Quy chuẩn so sánh:  

+ QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lƣợng 

không khí xung quanh.  

+ Quy chuẩn QCVN26:2010/BTNMT – Quy chuẩn KTQG về tiếng ồn. 

3. Giám sát chất thải rắn thông thường, chất thải rắn 

- Vị tr  giám sát: Khu vực lƣu trữ CTR công nghiệp thông thƣờng và chất 

thải nguy hại. 

- Tần suất giám sát: Thƣờng xuyên và liên tục. 

-  Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại theo: 

+ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định 

chi tiết một số điều của Luật  ảo vệ môi trƣờng; 

+ Thông tƣ số 02/2022/TT- TNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật  ảo vệ môi trƣờng; 

+ Thực hiện việc lƣu trữ hồ sơ, chứng từ chuyển giao chất thải nguy hại, 

chất thải rắn thông thƣờng theo từng đợt để tổng hợp,  áo cáo hàng năm theo 

quy định (đối với chất thải nguy hại giám sát   ng chứng từ chuyển giao chất 

thải, chất thải rắn thông thƣờng giám sát   ng  iên  ản  àn giao). 

+ Định kỳ hàng năm ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý các loại 

chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động theo quy định. 
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6.2.2. Chƣơng trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Căn cứ theo quy định tại điều 97, điều 98 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 thì các công trình xử lý môi trƣờng của Cơ sở không thuộc đối 

tƣợng phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục chất thải. 

6.3. KINH PHÍ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG HẰNG NĂM 

Căn cứ vào  ảng đơn giá hoạt động quan trắc môi trƣờng trên địa  àn tỉnh 

 ình Dƣơng  an hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-U ND ngày ngày 

20 tháng 8 năm 2018 của Uỷ  an nhân dân Tỉnh  an hành quy định về đơn giá 

hoạt động quan trắc và phân t ch môi trƣờng trên địa  àn tỉnh  ình Dƣơng và 

đơn giá thực tế, dự trù kinh ph  giám sát môi trƣờng tại cơ sở đƣợc t nh toán nhƣ 

sau: 

- Kinh ph  giám sát kh  thải: 15.000.000 đồng/năm. 

- Kinh ph  giám sát nƣớc thải: 20.000.000 đồng/năm. 

- Kinh ph  giám sát chất thải rắn: 5.000.000 đồng/năm.  

*Tổn  kinh phí  iám sát m i trườn : 40.00.000 đồn /năm. 
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CHƢƠNG VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ĐỐI 

VỚI CƠ SỞ 

  

Trong những năm qua, Công ty luôn chấp hành tốt các quy định về  ảo vệ 

môi trƣờng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và các pháp luật khác có liên 

quan.  

Trong thời điểm 02 năm gần nhất gồm năm 2022 và 2023, Công ty không 

có các đợt kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trƣờng của cơ quan có thẩm quyền. 
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CHƢƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

Công ty TNHH SX TM Đông Hòa tại phƣờng Uyên Hƣng, thành phố Tân 

Uyên cam kết nghiêm chỉnh tuân thủ các nội dung sau: 

- Về t nh trung thực, ch nh xác của số liệu; thông tin về cơ sở, các vấn đề 

môi trƣờng của cơ sở đƣợc trình  ày trong  áo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi 

trƣờng. 

- Thực hiện nghiêm túc các phƣơng án giảm thiểu tác động và các cam kết 

đƣợc trình  ày trong  áo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trƣờng đƣợc phê duyệt, 

để giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động xấu đến môi trƣờng. 

- Thực hiện các  iện pháp khống chế và giảm thiểu ngay tại nguồn các tác 

động xấu trong giai đoạn hoạt động của cơ sở nhƣ đã nêu trong  áo cáo này, cụ 

thể nhƣ sau:  

1. Đối với nƣớc thải 

- Hệ thống cống thu gom nƣớc mƣa và nƣớc thải tách riêng hoàn toàn. 

- Nƣớc mƣa chảy tràn sẽ đƣợc thu gom, tách rác và thoát vào hệ thống 

thoát nƣớc mƣa của Công ty. 

- Nƣớc thải tại HTXL nƣớc thải tập trung của Công ty đƣợc xử lý đạt quy 

chuẩn về nƣớc thải công nghiệp QCVN 40:2011/ TNMT, cột A, kq = 0,9, kf = 

1,1 trƣớc khi thải ra ngoài môi trƣờng. 

2. Đối với chất thải rắn 

- Chủ dự án cam kết thu gom và quản lý chất thải rắn thông thƣờng, rác 

thải sinh hoạt, hợp đồng với đơn vị có chức năng theo quy định tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Ch nh phủ Quy định chi tiết một số điều 

của Luật  ảo vệ môi trƣờng. 

- Thực hiện thu gom và quản lý chất thải nguy hại, hợp đồng với đơn vị có 

chức năng theo quy định tại Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

của  ộ Tài nguyên và Môi trƣờng Quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật  ảo vệ môi trƣờng. 

3. Đối với môi trƣờng không khí 

Về  ụi, kh  thải tại nguồn: Quản lý các nguồn phát sinh ô nhiễm không kh  

để giảm thiểu ô nhiễm không kh  ngay tại nguồn. 

4. Phòng chống sự cố môi trƣờng 

Thực hiện nghiêm chỉnh các  iện pháp phòng chống sự cố hỏa hoạn, sự cố 

chập điện, vệ sinh, an toàn lao động, an toàn thực phẩm và các  iện pháp phòng 

chống sự cố ô nhiễm. 
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5. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng 

Tổ chức giám sát chất lƣợng môi trƣờng khu vực sản xuất cũng nhƣ các 

nguồn thải của cơ sở nhƣ trình  ày ở chƣơng VI và có những  iện pháp kịp thời 

đối với các kết quả giám sát. 

6. Quản lý môi trƣờng 

- Cam kết thực hiện  áo cáo công tác  ảo vệ môi trƣờng định kỳ theo quy 

định tại Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT. 

- Chủ cơ sở cam kết chịu trách nhiệm trƣớc Pháp luật nƣớc Cộng hòa Xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam nếu vi phạm các công ƣớc quốc tế, các quy chuẩn, tiêu 

chuẩn Việt Nam khi xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trƣờng./.



   

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC BÁO CÁO 

Phụ lục 1: Hồ sơ pháp lý 

Phụ lục 2. Các bản phân tích mẫu 

Phụ lục 3. Các bản vẽ 

 

 
 



   

 
 



   

 



   

 



   

 



   

 



   

 



   

 



   

 



   

 



   

 



   

 



   

 



   

 



   

 



   

 



   

 



   

 



   

 



   

 



   

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÓA ĐƠN NƢỚC 
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PHỤ LỤC 2:   

CÁC BẢN PHÂN TÍCH MẪU 



   

 



   

 



   

 



   

 
 



   

 



   

 



   

 



   

 



   

 



   

 



   

 



   

 



   

 



   

 



   

 



   

 



   

 



   

 



   

 



   

 



   

 



   

 



   

 



   

 



   

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 3:   

CÁC BẢN VẼ
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